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Việc viết hoa trong sách Ngữ văn 6 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2020.
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Các em thân mến!

Trên tay các em là cuốn sách giáo khoa Ngữ văn 6, bộ Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam. Ngữ văn 6 chú trọng khơi gợi ở các em niềm say mê khám phá thế giới và 
theo đuổi những ý tưởng mới mẻ. Trên tinh thần chung đó, sách giúp các em phát triển kĩ năng 
đọc, viết, nói, nghe, kĩ năng giải quyết những vấn đề mà lứa tuổi của các em thường gặp. Qua việc 
thực hiện các hoạt động học tập trong từng bài học, các em sẽ được bồi dưỡng về các phẩm chất: 
yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn 
học và các năng lực chung như tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Sách Ngữ văn 6 gồm mười bài học chính tương ứng với mười chủ điểm gắn với những vấn 
đề gần gũi trong cuộc sống của các em. Ở tập một, các em sẽ được học về lịch sử của đất nước qua 
cách kể chuyện của các tác giả dân gian (bài Lắng nghe lịch sử nước mình); khám phá một thế giới 
khác lạ trong các truyện cổ tích, từ đó, rút ra những bài học sâu sắc về đạo lí làm người (bài Miền 
cổ tích); yêu quý, tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam (bài Vẻ đẹp quê hương); 
trải nghiệm thế giới xung quanh để nhận ra những mặt tốt đẹp cũng như những điều chưa hoàn 
thiện của bản thân (bài Những trải nghiệm trong đời); quan sát, cảm nhận những bí ẩn, kì diệu của 
thiên nhiên (bài Trò chuyện cùng thiên nhiên). 

Ở tập hai, các em sẽ được tìm hiểu giá trị của những điểm tựa trong cuộc sống mỗi khi đối 
mặt với thử thách (bài Điểm tựa tinh thần); cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của gia đình và học cách yêu 
thương gia đình (bài Gia đình thương yêu); học cách nhìn cuộc sống từ những góc độ khác nhau, 
tôn trọng sự khác biệt và biết cách trao đổi, thuyết phục người khác (bài Những góc nhìn cuộc sống);  
thấu hiểu ý nghĩa của việc nuôi dưỡng một đời sống tâm hồn phong phú (bài Nuôi dưỡng tâm hồn); 
học cách chung sống, trân quý và bảo vệ vạn vật xung quanh (bài Mẹ Thiên Nhiên).

Ngoài ra, trong bài mở đầu cuốn sách các em được làm quen với các bạn và môi trường học 
tập mới (bài Hoà nhập vào môi trường mới). Với bài cuối, các em được đặt vào một số tình huống 
thực tế, tìm những cách khác nhau để giải quyết những vấn đề của chính các em (bài Bạn sẽ giải 
quyết việc này như thế nào?). 

Mỗi bài học là một cột mốc trong hành trình đầy ắp những điều mới lạ và hấp dẫn, giúp các 
em hiểu thêm về xã hội, thiên nhiên và về chính bản thân. 

Để học tốt Ngữ văn 6, các em hãy đọc kĩ hướng dẫn và hoàn thành các nhiệm vụ học tập 
được thiết kế trong từng bài học. 

Chúc các em có những trải nghiệm thú vị cùng Ngữ văn 6.  
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Trên tay các em là cuốn sách giáo khoa Ngữ văn 6, bộ Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản 
áo dục Việt Nam. Ngữ văn 6 chú trọng khơi gợi ở các em niềm say mê khám phá thế giới và 
eo đuổi những ý tưởng mới mẻ. Trên tinh thần chung đó, sách giúp các em phát triển kĩ năng 
c, viết, nói, nghe, kĩ năng giải quyết những vấn đề mà lứa tuổi của các em thường gặp. Qua việc 
ực hiện các hoạt động học tập trong từng bài học, các em sẽ được bồi dưỡng về các phẩm chất: 
u nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trááchch nnhihiệmệm;; phphátát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn 
c và các năng lực chung như tựự cchủhủ và à tựtự hhọc, gigiao tiếiếp vàvà hhợpợp ttácác, , giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Sách Ngữ văn 6 gồm mmườườii bàbàii họhọc chính tương ứng với mưườiờ  chh m gắn với những vấn 
gần gũi trong cuộc sốốngng ccủaủa ccác em. Ở tập một, các em sẽ được học vvề ề lị ử của đất nước qua 

ch kể chuyện của ccáác ttácác ggiả dân gian (bài Lắng nghe lịch sử nước mình); kkhá á một thế giới 
ác lạ trong các trruyuyệnện cổ tích, từ đó, rút ra nhữnữ g bàài học sâu sắc về đạo lí làlàm m ngngười (bài Miền 
tích); yêu quý, ttự hhàoào về vẻ đẹp của thiên nhiênên vvàà coconn người Việt Nam (bài VẻVẻ đđẹpp quê hương); gg
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yết việc này như thế nào?). 
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Trước khi học em hãy 
đọc kĩ mục này để:
– Định hướng cách 
học. 
– Tự kiểm soát mức 
độ đạt được các yêu 
cầu cần đạt sau khi 
học xong.

Em hãy đọc kĩ câu 
hỏi này và tìm câu 
trả lời sau khi học 
xong bài học.

Những kiến thức 
trong hai mục này 
là công cụ giúp em 
phát triển năng lực 
ngôn ngữ và năng 
lực văn học.

Trước khi đọc, hãy trả lời 
câu hỏi trong mục này 
để có thể hiểu văn bản 
tốt hơn.

Trong khi đọc, gặp những 
câu hỏi như thế này, hãy 
tạm dừng để suy ngẫm.  
Điều này giúp em tự 
kiểm soát việc hiểu của 
mình, đồng thời hiểu rõ 
các chi tiết quan trọng 
của văn bản.

Mục này giúp 
em biết được 
chủ điểm của 
bài học và thể 
loại chính của 
văn bản đọc.

 

 

TRI THỨC NGỮ VĂN
Tri thức đọc hiểu

Tri thức tiếng Việt

Từ thuở ấu thơ, ai trong chúng ta cũng từng được 
nghe những câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng 
“Ngày xửa ngày xưa,…”. Một thế giới khác lạ được 
mở ra cùng những tình tiết li kì, những nhân vật 
sinh động. Qua truyện cổ tích, có biết bao bài học 
sâu sắc về đạo lí làm người đã được cha ông ta gửi 
gắm cho đời sau. 

Đến với bài học này, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu  
về truyện cổ tích để càng thêm yêu mến, trân trọng  
những sáng tác dân gian vô giá.

?

 SỌ DỪA

Chuẩn bị đọc

1.  bao  em  qua 

2.

Trải nghiệm cùng văn bản 

– .

1

1   
Những chi tiết trong phần 
mở đầu giúp em biết được gì 
về nhân vật Sọ Dừa?

Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích; các chi tiết tiêu biểu, 
đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận

 biết được chủ đề của văn bản.

 Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.

 Nhận biết được đặc điểm, chức năng của trạng ngữ; biết cách sử dụng

 trạng ngữ để liên kết câu.

 Viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích và kể lại được truyện cổ tích.

 Yêu nước và nhân ái.
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Từ thuởởở ấu tấu thơhơhơ, ai tai ti trong chúng ta cũng từng được 
nghe nhnhữn ngng cng cââuâu chuyện cổ tích bắt đầu bằng
“Ngàày xửy xửy xửa nga nga ngàày xà ưa,…”. Một thế giới khác lạ đượcượ  
mở ở rở ra ccùc ngngg những tình tiết li kì, những nhânân vậtvậ  
sininnh độđộđộngg. Qua truyện cổ tích, có biết bbao bo bài hài học ọc
ssâsâu sắsắc s vvvề đạo lí làm người đã được cha ông ông ta gta gửiửi
gắmgắmm chho h đời sau. 

ĐĐến Đến với bài học học học này,này,này, các em sẽ csẽ csẽ có cơ hộiội tìmtìm hiểhiểu
vềề ề truuyện cổcổcổ tíctítích để đểh cànànàng thg thg thêm yêmêm êu mmến, ến,ến trân trọọng ng 
nhữnhữnhững sáng tg tng tác dác dác dân gân gân gian ian ian vô gvô gvô giá.iá.iá.

 SỌ DỪA

Chuẩn bị đọc

đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận

 biết được chủ đề của văn bản.

 Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.

 Nhận biết được đặc điểm, chức năng của trạng ngữ; biết cách sử dụng

 trạng ngữ để liên kết câu.

 Viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích và kể lại được truyện cổ tích.

 Yêu nước và nhân ái.
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Mục này giúp em nhận 
thấy một chủ điểm 
có thể được thể hiện 
bằng những cách thức 
khác nhau.

Thực hành các bài tập trong mục này giúp phát 
triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.

Hoạt động này cho em cơ hội vận dụng tri thức 
ngữ văn và những hiểu biết về đời sống để rèn 
luyện kĩ năng viết đoạn văn.

Các yêu cầu trong mục này giúp em vận dụng 
tri thức về thể loại vào việc đọc hiểu văn bản 
cùng thể loại.

Việc trả lời các câu hỏi 
trong mục này giúp 
em đạt được yêu cầu 
cần đạt của bài học.

Những thông tin 
trong mục này cung 
cấp cho em tri thức 
cơ bản về kiểu bài 
mà em sẽ học và 
thực hành.

Kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn kể chuyện, trong đó, người viết kể lại 
một truyện cổ tích bằng lời văn của mình.

Yêu cầu đối với kiểu bài: 

 Người kể sử dụng ngôi thứ ba.

 Các sự việc được trình bày theo trình tự thời gian.

 Đảm bảo kể được đầy đủ các sự việc quan trọng trong truyện, đặc biệt là 
các yếu tố kì ảo, hoang đường.

 Bài văn gồm có ba phần:

 Mở bài: giới thiệu truyện cổ tích sẽ kể lại (tên truyện, lí do chọn kể,…).

 Thân bài: giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày những 
sự việc đã xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.

 Kết bài: nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.

Viết ngắn

Suy ngẫm và phản hồi

CHUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH
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Đọc kĩ những thông 
tin trong các ô bên 
trái và bên phải văn 
bản sẽ giúp em hiểu 
được đặc điểm văn 
bản, học cách tạo lập 
văn bản tương tự.

Các bài tập trong 
mục này  giúp em 
củng cố kiến thức, 
rèn luyện kĩ năng 
về đọc, viết, nói và 
nghe, phát triển 
năng lực ngôn ngữ 
và năng lực văn học.

Thực hiện các hướng 
dẫn trong mục này 
sẽ giúp em phát triển 
kĩ năng nói, nghe, nói 
nghe tương tác; khả 
năng tự kiểm soát, 
tự định hướng; khả 
năng phản biện và tự 
điều chỉnh.

Thực hiện đầy đủ 
những yêu cầu 
trong Hướng dẫn 
quy trình viết sẽ 
giúp em từng bước 
học cách viết, đồng 
thời hình thành khả 
năng lập kế hoạch 
cho quá trình viết, 
tự định hướng và tự 
kiểm soát bài viết.

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

1. Giới thiệu 
tên truyện 
và lí do 
muốn kể lại 
truyện.

bài

   Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

                                   (Lâm Thị Mỹ Dạ)

Thật vậy, truyện cổ tích luôn mở ra thế giới nhiệm màu, kì ảo với 
những bài học sâu xa mà người xưa gửi gắm. Những bài học ấy, qua 
lời kể của bà, của mẹ, luôn in sâu trong tâm trí mỗi người từ thuở ấu 
thơ. Một trong những câu chuyện hay, được nhớ mãi là Cây khế. (1)

Hướng dẫn quy trình viết 

Đề bài:

Trước khi viết, em cần trả lời các câu hỏi: 

Viết văn bản này nhằm mục đích gì? 
Người đọc có thể là ai? 

Việc trả lời các câu hỏi trên sẽ giúp em 
định hướng nội dung bài viết, cách viết, 
tăng hiệu quả giao tiếp.

NÓI VÀ NGHE

KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH

Trước khi nói, em cần trả lời các câu hỏi: 
Bài nói nhằm mục đích gì? 
Người nghe có thể là ai?
Việc trả lời hai câu hỏi trên sẽ giúp em 
định hướng được nội dung bài nói, cách 
nói, tăng hiệu quả giao tiếp.

Tên truyện Tóm tắt cốt truyện (ngắn gọn) Chủ đề của truyện
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những bài học sâu xa mà người xưa gửi gắm. Những bài học ấy, qua 
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Viếtt vănă bảnbản này nhằm mục đích gì? 
Ngườgười đọđọcc có c thể th là ai? 
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Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết được nội dung cơ bản của sách giáo khoa 
Ngữ văn 6.

Biết được một số phương pháp học tập môn Ngữ văn.

 Biết lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách.

 Có trách nhiệm với việc học tập của bản thân.

Các em thân mến!

Vậy là  các em đã bước sang một giai đoạn học tập mới.  Bài học  
Hoà nhập vào môi trường mới sẽ giúp các em có được những chuẩn bị cần 
thiết cho hành trình phía trước. Các em sẽ có cơ hội chia sẻ về môi trường 
học tập mới và bước đầu khám phá môn Ngữ văn, một môn học hấp dẫn,  
thú vị.

Hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Hãy 
chuẩn bị tất cả một cách thật vững chắc, tự tin, đầy hứng khởi, các em nhé!

NÓI VÀ NGHE

CHIA SẺ CẢM NGHĨ VỀ MÔI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
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CHIA SẺ CẢM NGHĨ VỀ MÔI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
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Câu hỏi gợi ý Ý kiến của em

 

KHÁM PHÁ MỘT CHẶNG HÀNH TRÌNH…
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Câu hỏi gợi ý Ý kiến của em
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Thẻ thông tin

 Thể loại truyện kể dân gian, kết quả của trí tưởng tượng 
dân gian, xoay quanh cuộc đời, số phận của một số kiểu 
nhân vật. Truyện cổ tích thể hiện cách nhìn, cách nghĩ 
của người xưa đối với cuộc sống, nói lên ước mơ về một 
xã hội công bằng, tốt đẹp.
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(Nhóm biên soạn)

Câu hỏi

LẬP KẾ HOẠCH CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH
Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới.  

Mắc-xim Go-rơ-ki (Maxim Gorki)
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Câu hỏi

LẬLẬP P KẾKẾ HOẠOẠCHCH CCÂUÂU LLẠCẠC BBỘỘ ĐỌĐỌCC SÁÁCHCH
SáSá hch mởở ra trướớc mắắt tôiôi nhữhữngg châhân trtrờời mới

Mắc-xim Go-rơ-ki (Maxim Gorki
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Với cuốn sách mỏng, có 
thể đọc hết một lần, ta 
thảo luận trong một buổi 
sinh hoạt câu lạc bộ.

Với những cuốn sách dày, 
chúng ta có thể thảo luận 
trong nhiều buổi sinh 
hoạt. Trong kế hoạch, 
ta cần ghi rõ số chương 
sẽ đọc vào thời gian 
thảo luận của mỗi buổi  
sinh hoạt.

Nhóm trưởng là người 
phân công công việc, 
theo dõi quá trình hoạt 
động của các thành viên 
và điều phối các buổi 
sinh hoạt câu lạc bộ.

Một nhóm nên có tối đa 
bốn thành viên.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH 

(Sinh hoạt lần: ...)

Tên sách:______________________________ 

Tác giả:__________

(Những chương/phần sẽ đọc và thảo luận:_________________)

1. Thành lập nhóm

Các thành viên tham gia đọc:

STT Họ và tên Vai trò

1 Nhóm trưởng

2 Thành viên

3 Thành viên

4 Thành viên

13
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động của các thành viên 
và điều phối các buổi
sinh hoạt câu lạc bộ.

Một nhóm nên có tối đa
bốn thành viên.

Tê

Tá

(N

1.

2 Thành viên

3 Thành viên

4 Thành viên
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Với cuốn sách mỏng, có
thể đọc hết một lần, ta 
thảo luận trong một buổi 
sinh hoạt câu lạc bộ.

Với những cuốn sách dày, 
chúng ta có thể thảo luận 
trong nhiều buổi sinh 
hoạt. Trong kế hoạch, 
ta cần ghi rõ số chương 
sẽ đọc vào thời gian
thảo luận của mỗi buổi 
sinh hoạt.

Nhóm trưởng là người
phân công công việc,

KẾ HHOẠẠCCH HHOẠOẠTT ĐỘĐỘNGNG CCÂU LLẠCẠ  BỘ ĐỌC SÁCHCH 

(S(Sininhh hohoạtạt llầnần:: ....)

ên sách:__________________________________

ác giả:______________

Những cchươnng/g/phphần ssẽẽ đọc và thảhảo luậnận:_:_____________________)

. Thành lậpập nnhóhómm

CáCác ththànànhh viviêên tthahamm gigiaa đọđọc:

STT Họ và tên Vai trò

1 Nhóm trưởng

ọ

n t

thả ận

H

hthàc tht ànànhh

vàà thảhả

_____

ĐỌC SSÁ
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n tthhahaha

uuậậậnận:
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Ngoài hoạt động bắt 
buộc là các thành viên 
chia sẻ về quá trình đọc 
và kết quả thực hiện 
phiếu đọc sách, ta có 
thể đề xuất  một số hoạt 
động khác để buổi sinh 
hoạt thêm phong phú.

Khi thảo luận nhóm cần 
chú ý:

 Tôn trọng quyền riêng 
tư của các thành viên.

 Không chia sẻ bài viết 
của nhóm ra ngoài khi 
chưa được đồng ý.

Trong quá trình đọc, 
mỗi thành viên được 
phân công thực hiện 
một nhiệm vụ. Các 
nhiệm vụ này sẽ được 
thay đổi lần lượt qua 
các buổi sinh hoạt 
của câu lạc bộ.

STT Nhiệm vụ Thành viên thực hiện

1 Người tìm từ hay

2 Người liên hệ

3 Người lập hồ sơ nhân vật

4 Người vẽ hình ảnh

2. Mỗi thành viên tự đọc sách theo phân công

Thời gian từ ……………… đến ……………….

Các thành viên tự đọc sách và thực hiện phiếu đọc sách:

3. Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Hình thức sinh hoạt, thời gian, địa điểm

Sinh hoạt trực tuyến                       Thời gian: từ … đến …

Phương tiện:

Sinh hoạt trực tiếp                           Thời gian: từ … đến …

Địa điểm:

Trao đổi về cuốn sách đã đọc

STT Hoạt động Người thực hiện Thời gian

1 Các thành viên 
chia sẻ về quá 
trình đọc và kết 
quả đọc của 
mình.

– Nhóm trưởng dẫn dắt 
hoạt động.

– Các thành viên chia sẻ.

Từ … đến …

2 Mời giáo viên 
hoặc chuyên gia 
chia sẻ thêm về 
cuốn sách.

– Giáo viên hoặc chuyên 
gia chia sẻ.

– Các thành viên lắng 
nghe, đặt câu hỏi.

Từ … đến …

3 ... ...

4 Kết thúc buổi 
sinh hoạt.

Vào lúc:
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Dự kiến một số nội dung 
cho buổi sinh hoạt tiếp 
theo của câu lạc bộ. 

Thông báo kế hoạch hoạt động của buổi sinh hoạt tiếp theo

– Cuốn sách sẽ đọc:

– Các hoạt động thực hiện ở nhà: đọc và hoàn thành các mẫu phiếu 
đọc sách.

– Trao đổi thảo luận: thời gian, hình thức tổ chức.

MỘT SỐ MẪU PHIẾU ĐỌC SÁCH (THAM KHẢO)

Mẫu 1

Họ và tên:
Lớp:
Nhóm:
Sách: NGƯỜI TÌM TỪ HAY

Nhiệm vụ của bạn là ghi lại những từ hay trong cuốn sách. Đó có thể là những từ độc 
đáo, thú vị, hài hước, mới lạ,… Hãy lập bảng từ hay theo mẫu sau và chia sẻ với các bạn 
cùng nhóm.

Trang Từ Nghĩa Lí do tôi cho rằng từ này đặc sắc

Mẫu 2

Họ và tên:
Lớp:
Nhóm:
Sách:

NGƯỜI LIÊN HỆ

Nhiệm vụ của bạn là liên hệ cuốn sách đang đọc với những cuốn sách khác, với đời sống và 
với trải nghiệm của bản thân. Bạn có thể thực hiện theo gợi ý như sau:

Gợi ý Liên hệ của tôi

Liên hệ với cuốn sách, tác phẩm khác

Liên hệ đến con người, sự việc trong đời sống

Liên hệ đến trải nghiệm của bản thân
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Mẫu 4

Mẫu 3

Họ và tên:
Lớp:
Nhóm:
Sách:

Họ và tên:
Lớp:
Nhóm:
Sách:

NGƯỜI LẬP HỒ SƠ NHÂN VẬT

NGƯỜI VẼ HÌNH ẢNH

Nhiệm vụ của bạn là lập hồ sơ nhân vật mà bạn yêu thích. Khi lập hồ sơ nhân vật, hãy 
chú ý đến các yếu tố tạo nên chân dung nhân vật. Bạn có thể tham khảo sơ đồ sau:

Nhiệm vụ của bạn là vẽ lại những hình ảnh mà cuốn sách gợi ra. Hình ảnh ấy có thể là 
một cảnh vật, một sự việc, một chân dung,... Bạn có thể thực hiện theo mẫu:

Ngoại hình Hành động

Suy nghĩ Lời nói

Hình ảnh cuốn sách gợi ra cho tôi
Lí giải của tôi:

Tôi vẽ ... bởi vì ...

Tính cách 
nhân vật
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Lớp:
Nhóm:
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Tôi vẽ ... bởi vì ...
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Yêu cầu cần đạt

Bài 1

 Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết.

 Nhận biết được nhân vật, các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của 
tác phẩm và tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ 
của văn bản.

 Phân biệt được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); nhận biết nghĩa 
của một số thành ngữ thông dụng trong văn bản.

 Tóm tắt được nội dung chính của một số văn bản đơn giản bằng sơ đồ.

 Biết thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.

 Biết giữ gìn, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước; trân trọng 
các giá trị văn hoá của dân tộc.

Văn học dân gian Việt Nam có cả một kho 
tàng truyện kể. Nơi đây lưu giữ những tri thức 
về đời sống, thể hiện nhận thức, đánh giá lịch 
sử đất nước của nhân dân. Đó là những trang 
sử được tái hiện bằng trí tưởng tượng và nghệ 
thuật kể chuyện qua góc nhìn của tác giả dân gian. Nhờ đó, lịch sử nước mình đã 
được tái hiện, phản ánh một cách độc đáo. 

Trong bài học này em sẽ tìm hiểu về truyền thuyết, một thể loại văn học dân gian 
kể về các nhân vật, sự kiện liên quan đến lịch sử đất nước. 

TRI THỨC NGỮ VĂN

Tri thức đọc hiểu

?
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THÁNH GIÓNG

Truyền thuyết Thánh Gióng và Hội Gióng

Thánh Gióng là một trong những truyền thuyết tiêu biểu trong kho tàng 
truyện kể dân gian Việt Nam. Tên nhân vật chính được lấy làm nhan đề truyện. 
Nhân vật Gióng tuy là kết quả của trí tưởng tượng dân gian, song phản ánh rõ 
nét truyền thống chống giặc ngoại xâm từ thời xa xưa của dân tộc Việt Nam. 

Thánh Gióng kể về sự việc gắn với đời “Hùng Vương thứ sáu”. Theo truyền 
thuyết, “Hùng Vương” là cách gọi chung các vị vua nước ta thời xa xưa. Đó cũng 
là tên gọi chung cho cả một thời đại lịch sử kéo dài hàng nghìn năm. 

1 Thánh Gióng: Thánh là bậc anh minh, có tài năng và phép thuật phi thường, đặc biệt có công lao to lớn 
với cộng đồng, dân tộc. Ở đây chỉ Đức Thánh làng Gióng.

19
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THÁNH GIÓNG

Trruyềnn thuuyếyếtt ThThánánh h Giónóngg vàà Hộiội Gióngng
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Hội Gióng là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của người 
Việt Nam, diễn ra hằng năm ở làng Gióng (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và một số địa 
phương khác. Trong lễ hội này, người dân ở nhiều vùng quê về đây tham dự các 
nghi lễ truyền thống, nhằm tôn vinh công đức của anh hùng làng Gióng, đồng 
thời cầu mong cho nghề nông phát triển, đất nước giàu mạnh, thái bình.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2010, Hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc Sơn 
được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời (đặt trên đỉnh núi Sóc, Sóc Sơn, Hà Nội)

Chuẩn bị đọc

1?

Trải nghiệm cùng văn bản

2 3

4 5

1  Tráng sĩ: người có sức lực cường tráng, chí khí mạnh mẽ, hay làm việc lớn. 
2 Tục truyền: truyền miệng lại từ xưa trong dân gian (thường dùng ở đầu lời kể một truyền thuyết).
3 Làng Gióng: trước đây thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội.
4 Thụ thai: bắt đầu có thai (mang bầu, có chửa,…). 
5 Mười hai tháng: chi tiết thần kì trong truyện cổ dân gian, chỉ sự mang thai khác thường (bình thường, 

người mẹ mang thai chín tháng, mười ngày thì sinh con).
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Việt Nam, diễn ra hằng năm ở làng Gióng (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và một số địa
phương khác. Trong lễ hội này, người dân ở nhiều vùng quê về đây tham dự các
nghi lễ truyền thống, nhằm tôn vinh công đức của anh hùng làng Gióng, đồng 
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thời cầu mong cho nghề nông phát triển, đất nước giàu mạnh, thái bình.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2010, Hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc Sơn 
được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tượnng g ThThánánh Gióng g cưcưỡi nngựg a bab y y vềv ttrời (đ(đặtặ  trêrênn đỉđỉnhnh núiúi SSóc, , SóS c SơSơn,, HHà Nội)i)

Chuẩn bị đọc

1?

Trải nghiệm cùng văn bảnhiệi nghiệ
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g cưưỡi n

m cùn

ựựa babayy v
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1 Sứ giả: người vâng lệnh nhà vua đi làm một việc gì ở một nơi nào đó trong hoặc ngoài nước.
2 Áo giáp: áo được làm bằng chất liệu đặc biệt (da thú hoặc sắt) nhằm chống đỡ binh khí, bảo vệ cơ thể.
3 Núi Trâu: xưa thuộc đất Vũ Ninh, nay thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
4 Trượng: đơn vị đo bằng 10 thước Trung Quốc cổ (tức 3,33m); ở đây hiểu là rất cao.
5 Lẫm liệt: hùng dũng, oai nghiêm.
6 Núi Sóc: nay thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
7 Phong: ban cho, tặng thưởng (chức tước, đất đai, học vị,…).
8 Phù Đổng Thiên Vương: tức là Đức Thánh Gióng.
9 Tre đằng ngà: giống tre có lớp cật ngoài trơn, bóng, màu vàng.

1  Sự ra đời và những biểu hiện 
khác thường của cậu bé dự 
báo sự việc sắp xảy ra như 
thế nào?

2  Từ “chú bé” được thay 
bằng từ “tráng sĩ” khi kể 
về Thánh Gióng. Sự thay 
đổi này trong lời kể có  
ý nghĩa gì?
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2  Từ “chú bé” được thay

bằng từ “tráng sĩ” khi kể
về Thánh Gióng. Sự thay 
đổi này trong lời kể có 
ý nghĩa gì?



1 3
(Theo  Ngữ văn 6, tập một, Nguyễn Khắc Phi (TCB), NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)

Suy ngẫm và phản hồi

.

 SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

Chuẩn bị đọc

1 Làng Cháy: một làng ở cạnh làng Phù Đổng (tức làng Gióng).

3  Việc kể về những dấu tích 
đánh giặc của Thánh Gióng 
trong đoạn kết có ý nghĩa gì?
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Chuẩn bị đọc
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(Theo  Ngữ văn 6, tập một, Nguyễn Khắc Phi (TCB), NXB Giáo dục Việt Nam, 2018

Suy ngẫm và phản hồi



Trải nghiệm cùng văn bản

1

2

3

1

4 5

1 Đô hộ: cai trị.
2 Lam Sơn: địa danh lịch sử, thuộc vùng núi rừng ở miền tây Thanh Hoá, nơi Lê Lợi khởi binh kháng chiến 

chống quân Minh, về sau phát triển thành đầu não của cuộc kháng chiến, gọi là Lam Kinh.
3 Long Quân: vua hoặc thần dưới nước, ở đây là Lạc Long Quân.
4 Chủ tướng: viên tướng đứng đầu.
5 Tuỳ tòng: lính theo hầu bên mình.
6 Thuận Thiên: thuận theo ý trời.
7  Minh công: từ xưng hô với người đàn ông có danh vị, có ý tôn kính, tin tưởng. 
8 Xã tắc: ở đây chỉ quốc gia. 

1  Hãy đoán xem, Long Quân 
sẽ cho nghĩa quân Lam Sơn 
mượn gươm theo cách nào.
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Hãy đoán xem, Long Quân 
sẽ cho nghĩa quân Lam Sơn 
mượn gươm theo cách nào.

4



1 2

2

 (Theo Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, quyển một, tập I, Nguyễn Đổng Chi, NXB Trẻ, 2015)

Suy ngẫm và phản hồi

1 Thuyền rồng: thuyền của vua, được chế tác theo hình rồng.
2 Hồ Tả Vọng: một tên cổ của Hồ Gươm. Xưa ở vùng này vốn có hai hồ.  Tả Vọng (tả: trái; tả vọng: 

“ngắm bên trái”) và Hữu Vọng (hữu: phải; hữu vọng: “ngắm bên phải”). Hồ Tả Vọng là “hồ bên trái”; hồ 
Hữu Vọng là “hồ bên phải”. Thời Pháp thuộc, hồ Hữu Vọng bị lấp để mở rộng đất cư trú, chỉ còn hồ  
Tả Vọng.

2  Theo em, khi nghe Rùa 
Vàng đòi gươm, nhà vua 
đã “hiểu ra” điều gì?
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(Theo Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, quyển một, tập I, Nguyễn Đổng Chi, NXB Trẻ, 2015

Suy ngẫm và phản hồi

2 TTheoheo emm, k, khi nghe Rùa
VànVàng đg đòi gươgươm, m nhà vua 
đã đã “hi“hiểuểu ra”a” điiềều gì?
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Thời gian và không gian Đức Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm thần 

Sự việc Thời gian               Không gian

HỘI THỔI CƠM1 THI Ở ĐỒNG VÂN

Trải nghiệm cùng  văn bản

2

3

4 5

1 Thổi cơm (phương ngữ): nấu cơm.
2 Sông Đáy: một trong những con sông dài nhất ở miền Bắc Việt Nam, chảy qua nhiều tỉnh, thành  

(Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định,…).
3 Màu (tức hoa màu): cây trồng để làm lương thực và thực phẩm, ngoài lúa ra (nói khái quát). 
4 Rước nước: lễ đón nước từ sông hoặc từ giếng về đền trước khi làm lễ, khai hội (rước: đi thành đoàn 

có cờ trống, đèn đuốc,… để làm lễ đón về một cách trang trọng, vui mừng trong ngày hội). Theo tục 
lệ xưa, người dân lấy nước từ nguồn trong sạch về đình để tắm Bụt, tắm Thánh, thể hiện lòng thành 
kính, biết ơn các vị thần thánh được thờ ở đình, cũng như cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi 
tốt, bội thu.

5 Chèo: một thể loại sân khấu dân gian, thường trình diễn tại sân đình, rất thịnh hành ở các làng quê  
Bắc Bộ, nhất là vào đầu xuân hay các dịp lễ hội.
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1 Dâng hương: nghi thức thể hiện lòng thành kính trước thần linh, tổ tiên,... khi thắp hương. Đây là một 
nghi lễ quan trọng, không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống cũng như trong tập quán thờ cúng 
tổ tiên của người Việt Nam.

2 Đình: nơi thờ thành hoàng và họp việc làng thời trước.
3 Thành hoàng: vị thần được thờ ở một làng.
4 Độ: cứu giúp.
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(Theo Ngữ văn 10, tập một, Phan Trọng Luận (TCB), NXB Giáo dục, 2006) 

Suy ngẫm và phản hồi

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

1 Trẩy quân: ra quân, đoàn quân ra trận.
2 Binh lương: quân lương, lương thực, thực phẩm dự trữ trong quân đội.
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1 Trẩy quân: ra quân, đoàn quân ra trận.
2 Binh lương: quân lương, lương thực, thực phẩm dự trữ trong quân đội.
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Suy ngẫm và phản hồi
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A

Thành ngữ

B

Nghĩa của thành ngữ
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Thành ngữ

B

Nghĩa của thành ngữ



Viết ngắn

BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY
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Viết ngắn
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BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY



1

 (Theo Ngữ văn 6, tập một, Nguyễn Khắc Phi (TCB) Sđd)

Hướng dẫn đọc

Đặc điểm cốt truyện truyền thuyết qua truyện Bánh chưng, bánh giầy

 Đặc điểm  Chi tiết biểu hiện

1 Đồ: nấu trong nồi chõ cho chín bằng sức nóng của hơi nước.

30
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H

1 Đồ: nấu trong nồi chõ cho chín bằng sức nóng của hơi nước.
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(Theo Ngữ văn 6, tập một, Nguyễn Khắc Phi (TCB) Sđd
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Đặc điểm nhân vật truyền thuyết qua truyện Bánh chưng, bánh giầy

 Đặc điểm  Chi tiết biểu hiện

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT VĂN BẢN BẰNG SƠ ĐỒ

Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ là cách lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại 
những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng sơ đồ. 

Yêu cầu đối với sơ đồ tóm tắt văn bản:

a. Yêu cầu về nội dung:

 Tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản. 

 Sử dụng các từ khoá, cụm từ.

 Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.

 Thể hiện được nội dung bao quát của văn bản.

b. Yêu cầu về hình thức:

 Kết hợp hài hoà, hợp lí giữa các từ khoá với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu,…

 Sáng rõ, có tính thẩm mĩ, giúp nắm bắt nội dung chính của văn bản một cách  
thuận lợi, dễ dàng. 
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Đặc điểm nhân vật truyền thuyết qua truyện Bánh chưng, bánh giầy

 Đặc điểm  Chi tiết biểu hiện

 Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.

 Thể hiện được nội dung bao quát của văn bản.

b. Yêu cầu về hình thức:

 Kết hợp hài hoà, hợp lí giữa các từ khoá với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu,…

 Sáng rõ, có tính thẩm mĩ, giúp nắm bắt nội dung chính của văn bản một cách  
thuận lợi, dễ dàng.
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Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ là cách lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết, chỉ giữ lại
những ý chính, thông tin cốt lõi và thể hiện dưới dạng sơ đồ.ốố

Yêu cầu đối với sơ đồ tóm tắt văn bản:

a. Yêu cầu về nội dung:

 Tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản. 

 Sử dụng các từ khoá, cụm từ.

Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc phần đoạn ý chính trong văn bảnh
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Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

Tóm tắt văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ

.

Tên văn bản: Thánh Gióng

Sự việc 1: Thánh Gióng được sinh ra một cách kì lạ

Sự việc 2: Thánh Gióng nhận lời đi đánh giặc Ân

Sự việc 4: Thánh Gióng về trời

Sự việc 3: Thánh Gióng ra trận và chiến thắng giặc Ân

Sự việc 5: Thánh Gióng được nhân dân ghi nhớ công ơn đánh giặc cứu nước

Nội dung chính: 

Truyện kể về người anh hùng làng Gióng đánh thắng giặc Ân vào đời Hùng Vương thứ sáu. 
Truyện có nhiều sự việc, chi tiết kì lạ xoay quanh các sự việc chính dưới đây:  
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Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

Tóm tắt văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ

Tên văn bản: Thánh Gióng

32

.

SựSự việiệcc 1:1: TThhánh Gióng được sinh ra mộmột c

Sự việc 2: Thánhnh GGióióngng nnhậhậnn lờlời đi đánh giặc ÂÂnn

Sự việiệcc 4:4: TThánh GGióióngng về trời

SựSự vviệiệcc 3:3: Thánhnh GGióióngng rraa trtrậnận vvàà chchiếiến thắnắngg gigiặcặc ÂÂn

Sựự vviệiệc c 5:: TTháánhnh GGióóngn đđượược nhnhânân ddân gghi nnhớhớ ccônông g ơnơn đđánánh h gigiặcặc ccứuứu nước

Nội dung chính: 

Truyện kể về người anh hùng làng Gióng đánh thắng giặc Ân vào đời Hùng Vương thứ sáu. 
Truyện có nhiều sự việc, chi tiết kì lạ xoay quanh các sự việc chính dưới đây: 
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Hướng dẫn quy trình viết

Bảng kiểm tóm tắt văn bản bằng sơ đồ

Yêu cầu tóm tắt Đạt/ Chưa đạt

Đề bài:
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Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

33

Bảng kiểm tóm tắt văn bản bằng sơ đồ

Yêu cầu tóm tắt Đạt/ Chưa đạt c
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NÓI VÀ NGHE

THẢO LUẬN NHÓM NHỎ  
VỀ MỘT VẤN ĐỀ CẦN CÓ GIẢI PHÁP THỐNG NHẤT
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NÓI VÀ NGHE

THẢO LUẬN NHÓM NHỎ 

34
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VỀ MỘT VẤN ĐỀ CẦN CÓ GIẢI PHÁP THỐNG NHẤT
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Ý kiến của tôi Lí do

35

Ý kiến của tôi Lí do
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Tóm tắt nội dung chính của ba văn bản truyền thuyết

Nội dung chínhVăn bản

Sự kiện, chi tiết đặc sắc, đáng nhớ

Nội dung    Thánh Gióng   Sự tích Hồ Gươm   Bánh chưng, bánh giầy

36

Tóm tắt nội dung chính của ba văn bản truyền thuyết

36

Nội dung chínhVăn bản

Sự kiự ện, chi tiết đặc sắc, đáng nhớđđ

Nội dung    Thánh Gióng   Sự tích Hồ Gươm   Bánh chưng, bánh giầy Sự tíióng 

i tiết đặ

 Sự tíc

sắắc, đ



Bài 2

Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích; các chi tiết tiêu biểu, 
đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận 
biết được chủ đề của văn bản.

 Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.

 Nhận biết được đặc điểm, chức năng của trạng ngữ; biết cách sử dụng 
trạng ngữ để liên kết câu.

 Viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích và kể lại được truyện cổ tích. 

 Yêu nước và nhân ái.

Từ thuở ấu thơ, ai trong chúng ta cũng từng được 
nghe những câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng 
“Ngày xửa ngày xưa,…”. Một thế giới khác lạ được 
mở ra cùng những tình tiết li kì, những nhân vật 
sinh động. Qua truyện cổ tích, có biết bao bài học 
sâu sắc về đạo lí làm người đã được cha ông ta gửi 
gắm cho đời sau. 

Đến với bài học này, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu về truyện cổ tích để càng thêm 
yêu mến, trân trọng những sáng tác dân gian vô giá.

TRI THỨC NGỮ VĂN

Tri thức đọc hiểu

?

37

Bài 2

Yêu cầu cần đạt

T
ng
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Tri thức đọc hiểu

37

ỨHỨHỨC NNGỮỮ

Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích; các chi tiết tiêu biểu,
đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận 
biết được chủ đề của văn bản.

 Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.

 Nhận biết được đặc điểm, chức năng của trạng ngữ; biết cách sử dụng 
trạng ngữ để liên kết câu.

 Viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích và kể lại được truyện cổ tích. 

 Yêu nước và nhân ái.

Từ thuở ấu thơ, ai trong chúng ta cũng từng được 
he những câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng
gày xửa ngày xưa,…”. Một thế giới khác lạ được 
ở ra cùng những tình tiết li kì, những nhân vật 
nh động. Qua truyện cổ tích, có biết bao bài học 
u sắc về đạo lí làm người đã được cha ông ta gửi 
m cho đời sau. 

Đến với bài học này, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu về truyện cổ tích để càng thêm 
u mến, trân trọng những sáng tác dân gian vô giá.ng
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Tri thức tiếng Việt
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Tri thức ttiếi ngng Việệtt



 SỌ DỪA

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản 

3

1

4

5

1 Phú ông: người đàn ông giàu có.
2 Sọ dừa: phần vỏ cứng bên trong quả dừa, đựng cùi dừa và nước dừa.
3 Toan: có ý định.
4 Tích sự: lợi ích, kết quả.
5 Công sá: khoản tiền trả cho người làm thuê.

1   Những chi tiết trong phần 
mở đầu giúp em biết được gì 
về nhân vật Sọ Dừa?

39

 SỌ DỪA

Chuẩn bị đọc

5

1 Phú ông: người đàn ông giàu có.
2 Sọ dừa: phần vỏ cứng bên trong quả dừa, đựng cùi dừa và nước dừa.
3 Toan: có ý định.
4 Tích sự: lợi ích, kết quả.ựự
5 Công sá: khoản tiền trả cho người làm thuê.

39

Trải nghiệm cùng văn bản 

3

1

4

1 Những chi tiếtết ết trotrotrong phần
mở đầu giúp ememem biếiếết đt đượcượ  gì 
về nhân vvvật Sọ Dừa?



3

4 2

1 Phàm trần: cõi đời thực.
2  Sửng sốt: hết sức ngạc nhiên vì quá bất ngờ. 
3 Chĩnh: một loại đồ đựng bằng sành, miệng nhỏ, đáy hẹp.
4 Rượu tăm: loại rượu quý có nồng độ cao, ngon, khi rót ra  

thường sủi tăm.

2  Theo em, Sọ Dừa có tìm được lễ 
vật hay không?

40

1

2

3

4
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3

4 2

Phàm trần: cõi đờời thực.
Sửng sốt: hết sứcc ngạc nhiên vì quá bất ngờ. 
Chĩnh miệng nhỏ, đáy hẹp.: một loại đđồ đựng bằng sành, miệ
Rượu tăm: cao, ngon, khi rót ra  loại rưượu quý có nồng đ
thường sủi tăm.

2 Thheo eo eo emem,em, SọSọSọ Dừừa có ó tó ìm được lễ 
vậtvậtvật hahahay ky ky khônh g??
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41

1

2

3 4

5

...

1 Gia nhân: người giúp việc trong nhà.
2  Ưng: thích vì cảm thấy phù hợp với mong muốn của mình.
3 Trạng nguyên: học vị của người đỗ đầu trong khoa thi đình thời phong kiến.
4 Đi sứ: đi giao thiệp với nước ngoài theo lệnh của vua.
5 Cá kình: cá voi.
6 Nuốt chửng: nuốt mà không cần nhai.

41

1

1 Gia nhân: người giúp việc trong nhà.
2 Ưng: thích vì cảm thấy phù hợp với mong muốn của mình.
3 Trạng nguyên: học vị của người đỗ đầu trong khoa thi đình thời phong kiến.
4 Đi sứ: đi giao thiệp với nước ngoài theo lệnh của vua.
5 Cá kình: cá voi.
6 Nuốt chửng: nuốt mà không cần nhai.
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 (Theo Ngữ văn 6, tập một, Nguyễn Khắc Phi (TCB) Sđd)

Suy ngẫm và phản hồi

 EM BÉ THÔNG MINH

Chuẩn bị đọc

1 Chắc mẩm: tin chắc việc sẽ xảy ra như dự kiến.
2 Ra chiều: tỏ vẻ, ra vẻ.
3 Biệt xứ: nơi xa hẳn xứ sở của mình, không ai biết tin tức.

42

1

2

3

(Theo Ngữ văn 6, tập một, Nguyễn Khắc Phi (TCB) Sđd)

 EM BÉ THÔNG MINH

Chuẩn bị đọc

1 Chắc mẩm: tin chắc việc sẽ xảy ra như dự kiến.
2 Ra chiều: tỏ vẻ, ra vẻ.
3 Biệt xứ: nơi xa hẳn xứ sở của mình, không ai biết tin tức.ứứ

42

(Theo Ngữ văn 6, tập một, Nguyễn Khắc Phi (TCB) Sđd

Suy ngẫm và phản hồi



Trải nghiệm cùng văn bản

1

2

1
3

1 Oái oăm: trái với bình thường một cách kì quặc.
2  Lỗi lạc: tài giỏi khác thường.
3 Tưng hửng: ngẩn ngơ vì việc xảy ra bất ngờ ngoài dự kiến (giống như chưng hửng).

1  Theo em, ai sẽ là người giải 
quyết thử thách này? Người 
đó có thành công không?

43

Trải nghiệm cùng văn bản

1

2

1 Oái oăm: trái với bình thường một cách kì quặc.
2 Lỗi lạc: tài giỏi khác thường.
3 Tưng hửng: ngẩn ngơ vì việc xảy ra bất ngờ ngoài dự kiến (giống như chưng hửng).
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1
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1 TThTheoeeo em,emm, aai ẽẽsẽ làà ngưgưườời giải 
quyết thử tháchhh nààày?y? ? Người
đó có thành cônnng g kkhhhông?



3

2

4

1 Ngả: giết gia súc để lấy thịt.
2 Điệu: dẫn vào theo lệnh trên.
3 Đình thần: các quan lại trong triều đình (giống như triều thần).
4 Công quán: nhà để quan lại tạm trú khi đi làm việc công.

2  Liệu trong phần tiếp theo, 
em bé có phải vượt qua 
những thử thách khác nữa 
hay không?

44

1 Ngả: giết gia súc để lấy thịt.
2 Điệu: dẫn vào theo lệnh trên.
3 Đình thần: các quan lại trong triều đình (giống như triều thần).
4 Công quán: nhà để quan lại tạm trú khi đi làm việc công.
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2 LLiệL u tu tu tronronrong g pg phầnhầnhần ttiiếp theo, 
eem bé bébé cócócó phphảphải vvưượtư  qua 
những thửthth  thách khhhácá nữa 
hhayhay khkhkhôôngông???
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(Theo Ngữ văn 6, tập một, Nguyễn Khắc Phi (TCB) Sđd)

1 Thần phục: chịu phục tùng và tự nhận làm bề tôi của vua hoặc chư hầu của nước lớn.
2 Vò đầu: bối rối, lúng túng vì chưa tìm được cách giải quyết.
3 Triệu: ra lệnh gọi.
4 Dụ chỉ: văn bản để truyền lệnh của vua.
5 Thời: thì.

3  Chi tiết em bé giải câu đố bằng 
cách "hát lên một câu" cho em 
biết điều gì về nhân vật này?

45

(Theo Ngữ văn 6, tập một, Nguyễn Khắc Phi (TCB) Sđd)t

1 Thần phục: chịu phục tùng và tự nhận làm bề tôi của vua hoặc chư hầu của nước lớn.
2 Vò đầu: bối rối, lúng túng vì chưa tìm được cách giải quyết.
3 Triệu: ra lệnh gọi.
4 Dụ chỉ: văn bản để truyền lệnh của vua.
5 Thời: thì.
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3 ChChChi ti ti tiếếtế ememem bébébé gigiiảảải câcâucâ đđốố bằng 
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biếbiếbiếttt điều gì vềvềv nhân vật nànànày?
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Suy ngẫm và phản hồi

CHUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

Trải nghiệm cùng văn bản

3

4

1  Nhân hậu: có lòng thương người và sống có tình nghĩa.
2 “Thương người rồi mới thương ta…”: ý thơ bắt nguồn từ câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”.
3 “Ở hiền thì lại gặp hiền…”: ý thơ bắt nguồn từ câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”.
4  Độ trì: che chở, giúp đỡ con người vượt qua những khó khăn, khổ ải.
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Suy ngẫm và phản hồi

1 Nhân hậu: có lòng thương người và sống có tình nghĩa.
2 “Thương người rồi mới thương ta…”: ý thơ bắt nguồn từ câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”.
3 “Ở hiền thì lại gặp hiền…”: ý thơ bắt nguồn từ câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”.
4 Độ trì: che chở, giúp đỡ con người vượt qua những khó khăn, khổ ải.
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     (Lâm Thị Mỹ Dạ, Tuyển tập, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2011)

Suy ngẫm và phản hồi

1  Độ lượng: cư xử rộng rãi, cao thượng, dễ tha thứ những lỗi lầm của người khác.
2  Đa tình: có nhiều tình cảm yêu thương với những người xung quanh (nghĩa trong bài).
3  Đa mang: lo lắng, quan tâm đến nhiều việc của những người xung quanh (nghĩa trong bài).
4 “Thị thơm thì giấu người thơm…”: ý thơ bắt nguồn từ truyện cổ tích Tấm Cám.
5 “Đẽo cày theo ý người ta/ Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì”: ý thơ bắt nguồn từ thành ngữ “đẽo cày giữa 

đường”, chỉ hành động của người không có chủ kiến, hay thay đổi theo ý người khác, cuối cùng chẳng 
đạt được kết quả gì.

6  Tích: truyện hoặc cốt truyện đời xưa.
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Suy ngẫm và phản hồi
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Viết ngắn
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NON-BU VÀ HENG-BU
(Truyện cổ tích Hàn Quốc)
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NON-BU VÀ HENG-BU
(Truyện cổ tích Hàn Quốc)
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(Theo Hợp tuyển văn học dân gian Hàn Quốc, Phan Thị Thu Hiền (CB),  

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017)

Hướng dẫn đọc
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(Theo Hợp tuyển văn học dân gian Hàn Quốc, Phan Thị Thu Hiền (CB),

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017)

Hướng dẫn đọc
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KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH

Kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn kể chuyện, trong đó, người viết kể lại 
một truyện cổ tích bằng lời văn của mình.

Yêu cầu đối với kiểu bài: 

 Người kể sử dụng ngôi thứ ba.

 Các sự việc được trình bày theo trình tự thời gian.

 Đảm bảo kể được đầy đủ các sự việc quan trọng trong truyện, đặc biệt là 
các yếu tố kì ảo, hoang đường.

 Bài văn gồm có ba phần:

 Mở bài: giới thiệu truyện cổ tích sẽ kể lại (tên truyện, lí do chọn kể,…).

 Thân bài: giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày những 
sự việc đã xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.

 Kết bài: nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

(1) Giới thiệu 
tên truyện 
và lí do 
muốn kể lại 
truyện.

bài

   Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

                                   (Lâm Thị Mỹ Dạ)

Thật vậy, truyện cổ tích luôn mở ra thế giới nhiệm màu, kì ảo với 
những bài học sâu xa mà người xưa gửi gắm. Những bài học ấy, qua 
lời kể của bà, của mẹ, luôn in sâu trong tâm trí mỗi người từ thuở ấu 
thơ. Một trong những câu chuyện hay, được nhớ mãi là Cây khế. (1)
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KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH

H

(1) Giới thiệu 
tên truyện 
và lí do 
muốn kể lại 
truyện.

bàibbàbài

Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

                                   (Lâm Thị Mỹ Dạ)

Thật vậy, truyện cổ tích luôn mở ra thế giới nhiệm màu, kì ảo với 
những bài học sâu xa mà người xưa gửi gắm. Những bài học ấy, qua 
lời kể của bà, của mẹ, luôn in sâu trong tâm trí mỗi người từ thuở ấu 
thơ. Một trong những câu chuyện hay, được nhớ mãi là Cây khế. ếế (1)

52

V
u c   

V
T
a n

yêu
nhân

u chu

Ạ Ộ Ệ
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một truyện cổ tổ tíchch bằbằng lời văn của mình.
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(3) Trình bày 
chi tiết 
các sự 
việc xảy 
ra theo 
trình tự 
thời gian.

(2) Giới thiệu 
nhân vật, 
hoàn cảnh 
xảy ra câu 
chuyện.

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ mất 
sớm. Đến lúc chia gia tài, người anh tham lam chiếm hết nhà cửa, 
ruộng vườn, chỉ chia cho người em túp lều lụp xụp và một cây khế.(2) 

Hai vợ chồng người em cần mẫn làm ăn, siêng năng chăm chút cho 
cây khế nên chẳng bao lâu cây đã ra hoa, kết quả. Những quả khế 
vàng ươm, trĩu trên cành.(3) 

Một ngày kia,(3) bỗng có con chim to lớn từ đâu bay đến ăn hết rất 
nhiều khế chín. Hai vợ chồng đợi chim ăn xong bay đi rồi mới lên cây 
hái trái đem bán. Ròng rã một tháng trời,(3) chim cứ đến ăn khế như 
vậy làm quả trên cây vợi hẳn đi. Một hôm,(3) khi chim đang ăn khế, 
người vợ lo lắng, cất tiếng than thở:

“Ông chim ơi, ông ăn như thế còn gì là khế của nhà cháu nữa! Cây 
khế nhà cháu cũng sắp hết quả rồi đấy, ông ạ!”. Lạ thay, chim nghe 
xong thì nói: “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà 
đựng”.(4) Nói rồi, chim vỗ cánh bay đi. Hai vợ chồng nghe theo lời chim, 
may túi vừa đúng ba gang. Hôm sau, như lời đã hứa, chim bay đến chở 
người em vượt muôn dặm đường, đến một hòn đảo thật xa xôi ngoài 
khơi để lấy vàng.(4) Người em cho vàng vào túi ba gang xong thì ra hiệu 
cho chim bay về. Từ đó, vợ chồng người em trở nên giàu có.(3)

Tiếng đồn người em giàu có đến tai người anh. Hai vợ chồng người 
anh vội đến hỏi chuyện. Người em thật thà kể rõ đầu đuôi. Lòng tham 
nổi lên, người anh gạ đổi toàn bộ gia sản của mình để lấy túp lều và 
cây khế.(3) Người em ưng thuận.

Hai vợ chồng người anh mừng quýnh, vội dọn đến túp lều để 
ở và chờ chim đến. Một buổi sáng, chim đại bàng lại bay đến và 
ăn rất nhiều khế chín trên cành. Hai người vội tru tréo lên: “Cả nhà 
tôi chỉ biết trông vào cây khế, bây giờ chim ăn hết thì tôi cậy vào  
đâu”.(3) Chim liền đáp: “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, 
mang đi mà đựng”.(4) Nói rồi, chim bay vụt đi. Với lòng tham không 
đáy, hai vợ chồng người anh quyết định may một cái túi chín gang.(3) 
Sáng hôm sau chim đến, cũng chở người anh vượt muôn dặm đường, 
đến một hòn đảo thật xa xôi ngoài khơi để lấy vàng. Người anh thấy 
vàng nhiều quá thì mê mẩn tâm thần, bỏ đầy túi chín gang, lại còn dồn 
cả vào ống tay áo, ống quần,…(3) Trên đường về, chim phải chở nặng, 
bay ngược gió nên yếu dần. Đuối sức, chim buông xuôi hai cánh, đâm 
nhào xuống biển khơi. Người anh tham lam bị sóng cuốn trôi cùng 
bạc vàng, châu báu trên người. Chim chỉ bị ướt lông, ướt cánh, lại 
vùng lên bay trở lại núi rừng.(3)

bài

(4) Kể lại các 
yếu tố 
kì ảo.

Mỗi câu chuyện cổ tích luôn gắn với những bài học về cuộc sống. 
Với truyện Cây khế, chắc chắn rằng ai cũng nhận ra bài học: những 
người thật thà, hiền lành sẽ được đền đáp, ngược lại, những người 
tham lam, độc ác sẽ phải trả giá. Thật đúng như những lời khuyên răn 
được cha ông đúc kết: ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, gieo nhân nào, 
gặp quả ấy.(5)

bài

(5) Nêu cảm 
nghĩ về 
truyện.

(Bài học sinh có chỉnh sửa  Kể theo Văn học dân gian, những 
tác phẩm chọn lọc, Bùi Mạnh Nhị (CB), NXB Giáo dục, 2001)
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(2) Giới thiệu
nhân vật,
hoàn cảnh
xảy ra câu
chuyện.

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ mất 
sớm. Đến lúc chia gia tài, người anh tham lam chiếm hết nhà cửa, 
ruộng vườn, chỉ chia cho người em túp lều lụp xụp và một cây khế.(2)

Hai vợ chồng người em cần mẫn làm ăn, siêng năng chăm chút cho 
cây khế nên chẳng bao lâu cây đã ra hoa, kết quả. Những quả khế 
vàng ươm, trĩu trên cành.(3)

bạc vàng, châu báu trên người. Chim chỉ bị ướt lông, ướt cánh, lại
vùng lên bay trở lại núi rừng.(3)

bàibbàbài

Mỗi câu chuyện cổ tích luôn gắn với những bài học về cuộc sống. 
Với truyện Cây khế, chắc chắn rằng ai cũng nhận ra bài học: những ếế
người thật thà, hiền lành sẽ được đền đáp, ngược lại, những người 
tham lam, độc ác sẽ phải trả giá. Thật đúng như những lời khuyên răn 
được cha ông đúc kết: ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, gieo nhân nào,
gặp quả ấy.(5)

bàibbàbài

(5) Nêu cảm 
nghĩ về
truyện.

(Bài học sinh có chỉnh sửa  Kể theo Văn học dân gian, những
tác phẩm chọn lọc, Bùi Mạnh Nhị (CB), NXB Giáo dục, 2001)
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(3) Trình bày 
chi tiết 
các sự 
việc xảy 
ra theo 
trình tự 
thời gian.

vàng ươm, trĩu trên cành.
Một ngày kia,(3) bỗng có con chim to lớn từ đâu bay đến ăn hết rất 

nhiều khế chín. Hai vợ chồng đợi chim ăn xong bay đi rồi mới lên cây
hái trái đem bán. Ròng rã một tháng trời,(3) chim cứ đến ăn khế như
vậy làm quả trên cây vợi hẳn đi. Một hôm,(3) khi chim đang ăn khế, 
người vợ lo lắng, cất tiếng than thở:

“Ông chim ơi, ông ăn như thế còn gì là khế của nhà cháu nữa! Cây
khế nhà cháu cũng sắp hết quả rồi đấy, ông ạ!”. Lạ thay, chim 
xong thì nói: “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang
đựng”.(4) Nói rồi, chim vỗ cánh bay đi. Hai vợ chồng nghe theo lờ
may túi vừa đúng ba gang. Hôm sau, như lời đã hứa, chim bay đến c
người em vượt muôn dặm đường, đến một hòn đảo thật xa xôi ngoài
khơi để lấy vàng.(4) Người em cho vàng vào túi ba gang xong thì ra hiệu 
cho chim bay về. Từ đó, vợ chồng người em trở nên giàu có.(3)

Tiếng đồn người em giàu có đến tai người anh. Hai vợ chồng người
anh vội đến hỏi chuyện. Người em thật thà kể rõ đầu đuôi. Lòng tham
nổi lên, người anh gạ đổi toàn bộ gia sản của mình để lấy túp lều và
cây khế.(3) Người em ưng thuận.

Hai vợ chồng người anh mừng quýnh, vội dọn đến túp lều để 
ở và chờ chim đến. Một buổi sáng, chim đại bàng lại bay đến và 
ăn rất nhiều khế chín trên cành. Hai người vội tru tréo lên: “Cả nhà
tôi chỉ biết trông vào cây khế, bây giờ chim ăn hết thì tôi cậy vào  
đâu”.(3) Chim liền đáp: “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, 
mang đi mà đựng”.(4) Nói rồi, chim bay vụt đi. Với lòng tham không
đáy, hai vợ chồng người anh quyết định may một cái túi chín gang.(3)

Sáng hôm sau chim đến, cũng chở người anh vượt muôn dặm đường,
đến một hòn đảo thật xa xôi ngoài khơi để lấy vàng. Người anh thấy 
vàng nhiều quá thì mê mẩn tâm thần, bỏ đầy túi chín gang, lại còn dồn 
cả vào ống tay áo, ống quần,…(3) Trên đường về, chim phải chở nặng,
bay ngược gió nên yếu dần. Đuối sức, chim buông xuôi hai cánh, đâm 
nhào xuống biển khơi. Người anh tham lam bị sóng cuốn trôi cùng 
bạc vàng châu báu trên người Chim chỉ bị ướt lông ướt cánh lại
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Đề bài:

Hướng dẫn quy trình viết 

 

Trước khi viết, em cần trả lời các câu hỏi: 

Viết văn bản này nhằm mục đích gì? 
Người đọc có thể là ai? 

Việc trả lời các câu hỏi trên sẽ giúp em 
định hướng nội dung bài viết, cách viết, 
tăng hiệu quả giao tiếp.
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Đề bài:

Hướng dẫn quuuyyy trtrtrìnìnìnhhh viết

 

TrưTrước khi viết, em cần trảrảrả lờilờilời các c câu hỏi:

ViếViết vt văn bản nànànày ny y nhằmmm mụcmụmụ  đích gì?
NgưNg ời đọcđọcđọc có thhể lể lể là à aà ai?

Việiệiệccc trả lờiờilời cácácác cc cc câuâuâu hỏihỏhỏi trêêên sẽẽẽ giúp em
đđđịnh hhh hướnướnướng ng ng nộiộiội dundundung bg bg bààài viếvviết, ccách viết,
tănănăng hg hg hiệuiệuiệu quququả gả gả giiao tititiếpếp.p
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Bảng kiểm bài viết kể lại một truyện cổ tích

Các phần 

của bài viết

Nội dung kiểm tra Đạt /  

Chưa đạt 
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Bảng kiểm bài viết kể lại một truyện cổ tích

Các phần

của bài viết

Nội dung kiểm tra Đạt / 

Chưa đạt 
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NÓI VÀ NGHE

KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH

Bảng kiểm bài nói kể lại một truyện cổ tích

Nội dung kiểm tra Đạt/ Chưa đạt

Trước khi nói, em cần trả lời các câu hỏi: 
Bài nói nhằm mục đích gì? 
Người nghe có thể là ai?
Việc trả lời hai câu hỏi trên sẽ giúp em 
định hướng được nội dung bài nói, cách 
nói, tăng hiệu quả giao tiếp.
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NÓI VÀ NGHE

KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH

Bảng kiểm bài nói kể lại một truyện cổ tích

Nội dung kiểm tra Đạt/ Chưa đạt
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Trước khii nónónóii, i ememm cầcầcần ả lời các câu hỏi: 
Bài nói nhằm mụcc đíđđ c
Người nghe có thể là aaai?
ViệV c trả lời hai câu hỏi trtrt ênênên sẽ ss giúp em
địnđịnh hh hướnướ g được nội dunggg bàbàbài  ni ói, cách
nói, tăngăng hih ệu quả giao tiếp.
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Tên truyện Tóm tắt cốt truyện (ngắn gọn) Chủ đề của truyện
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Bài 3

Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát; tình cảm, cảm xúc của 
người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản; bước đầu nhận xét được 
nét độc đáo của bài thơ.

 Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn 
bản đã đọc gợi ra.

 Lựa chọn được từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản.

 Bước đầu biết làm bài thơ lục bát; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc 
về một bài thơ lục bát; trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát.

 Yêu vẻ đẹp quê hương.

Quê hương là nơi ta được sinh ra và lớn lên, 
nơi chất chứa biết bao kỉ niệm yêu thương. Vì 
thế, quê hương trong lòng mỗi người thường 
gắn liền với những vẻ đẹp riêng: một cánh diều, 
một ngọn khói đốt đồng, một câu hò; nét tính 
cách cần cù, chịu thương chịu khó của con người;... 

Đến với bài học này, các em sẽ được tìm hiểu vẻ đẹp quê hương qua những vần 
thơ lục bát để thấy được giá trị độc đáo của một thể thơ thuần Việt có từ lâu đời. 

?

Mũi Cà Mau
Ảnh: Phan Thanh Cường 59

Bài 3

Yêu cầu cần đạt
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Mũi Cà Mau
Ảnh: Phan Thanh Cường 59
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về một bài thơ lục bát; trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát.

 Yêu vẻ đẹp quê hương.

Quê hương là nơi ta được sinh ra và lớn lên, 
ơi chất chứa biết bao kỉ niệm yêu thương. Vì
ế, quê hương trong lòng mỗi người thường 
n liền với những vẻ đẹp riêng: một cánh diều, 

ột ngọn khói đốt đồng, một câu hò; nét tính 
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Đến với bài học này, các em sẽ được tìm hiểu vẻ đẹp quê hương qua những vần
ơ lục bát để thấy được giá trị độc đáo của một thể thơ thuần Việt có từ lâu đời. 
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Tri thức đọc hiểu                        

Tiếng

Dòng 
1 2 3 4 5 6 7 8
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Tri thức đọc hiểu                        

Tiếng

Dòng
1 2 3 4 5 6 7 85



Tri thức tiếng Việt

NHỮNG CÂU HÁT DÂN GIAN VỀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG

61

Tri thức tiếng Việt
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Chuẩn bị đọc 

Trải nghiệm cùng văn bản

1

 

1 Long Thành: thành Thăng Long, tên gọi Hà Nội ngày xưa.
2 Bài ca dao kể tên 36 phố phường của Hà Nội ngày xưa.  
3 Sông Bạch Đằng: một nhánh sông thuộc hệ thống sông Thái Bình. Nơi đây ghi dấu nhiều chiến công 

trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam: năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán; 
năm 981, hoàng đế Lê Đại Hành đập tan quân Tống; năm 1288, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ 
huy đánh tan quân xâm lược Mông – Nguyên.

1   Qua câu ca dao này, 
hình ảnh thành Thăng 
Long hiện lên trong 
tâm trí em như thế nào?
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Chuẩn bị đọc 

Trải nghiệm cùng văn bản

1 Long Thành: thành Thăng Long, tên gọi Hà Nội ngày xưa.
2 Bài ca dao kể tên 36 phố phường của Hà Nội ngày xưa.  
3 Sông Bạch Đằng: một nhánh sông thuộc hệ thống sông Thái Bình. Nơi đây ghi dấu nhiều chiến công 

trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam: năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán;
năm 981, hoàng đế Lê Đại Hành đập tan quân Tống; năm 1288, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ
huy đánh tan quân xâm lược Mông – Nguyên.
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Trải nghiệm cùng văn bản

1

1  Qua câcââu ca dao nà
hình ảảảnnh n thành Thăn
Long hg iệnện lêlêlên tron
tâm trí em nhưưư thế nào



1

2

3

4 5

(Theo Văn học dân gian – Những tác phẩm chọn lọc, 
Bùi Mạnh Nhị, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, NXB Giáo dục, 2000; 

Tục ngữ – Ca dao – Dân ca chọn lọc, Nguyễn Quốc Tuý, Trần Gia Linh, NXB Giáo dục, 1993)

Suy ngẫm và phản hồi

1 Lam Sơn: còn gọi là núi Chàm, thuộc tỉnh Thanh Hoá. Đây là nơi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh.
2 Lê Lợi: là vị vua đầu tiên của triều Hậu Lê (Lê Thái Tổ). Lê Lợi có vai trò đặc biệt quan trọng với   

Đại Việt trong khoảng thời gian từ năm 1418 tới năm 1433 khi lãnh đạo người dân Đại Việt đánh bại 
quân xâm lược nhà Minh và tái thiết đất nước sau khi bị quân Minh tàn phá.

3  Núi Vọng Phu: ở huyện Phù Cát, Bình Định. Tên núi gợi liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích ca ngợi 
lòng thuỷ chung, son sắt của người phụ nữ. 

4  Đầm Thị Nại: ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đây không chỉ là một thắng cảnh có từ ngàn xưa mà còn 
là một nơi mang nhiều dấu tích lịch sử, lừng lẫy chiến công của nghĩa quân Tây Sơn, Bình Định. 

5 Cù lao Xanh: một hòn đảo thuộc Bình Định. Cù lao Xanh như một bình phong án ngữ phía đông nam 
cửa biển Thị Nại và thành phố Quy Nhơn ngày nay. Cù lao Xanh rất quen thuộc với ngư dân Bình Định.

6 Miệt: vùng, miền (không lớn lắm).
7 Miệt Tháp Mười: là một vùng đất thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trải rộng trên ba tỉnh  

Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp; là vựa lúa lớn nhất của cả nước.
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Bài ca dao Từ ngữ, hình ảnh độc đáo Giải thích

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA    
Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

1

1 Trường Sơn: dãy núi kéo dài từ thượng nguồn sông Cả trên đất Lào, giáp Nghệ An đến cực nam Trung Bộ của 
Việt Nam.

2 Áo nâu: màu áo quen thuộc của người nông dân thuở xưa. Trước đây, người nông dân thường nhuộm 
vải bằng nước củ nâu.

1  Tám dòng thơ này giúp em 
hình dung như thế nào về 
phong cảnh và con người 
Việt Nam?
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Bài ca dao Từ ngữ, hình ảnh độc đáo Giải thích

VIVIỆTỆT NAMAM QUÊ HƯƠƠNGNG TTAA    
Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bảnăn bcùcùng 
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    (Trích Bài thơ Hắc Hải (1955  1958), Tuyển thơ Nguyễn Đình Thi,  
NXB Văn học, 2001)

Suy ngẫm và phản hồi

Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003), sinh ở Luông-phơ-ra-băng 
(Luang Phrabang, Lào), quê gốc ở Hà Nội. 

Ông là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, sáng tác 
kịch và âm nhạc. Ca ngợi quê hương là một trong những 
chủ đề quan trọng của thơ Nguyễn Đình Thi. Những bài 
thơ của ông in đậm hình ảnh đất nước Việt Nam từ trong 
vất vả, gian lao đã đứng lên quật khởi, kiên cường. 

2  Những dòng thơ này gợi cho 
em nghĩ đến đặc điểm nào 
của truyền thống dân tộc?
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 (Trích Bài thơ Hắc Hải (1955  1958), Tuyển thơ Nguyễn Đình Thi,  
NXB Văn học, 2001)

Suy ngẫm và phản hồi

5 958 Tuyển hơơơơơơơ NNgN



VỀ BÀI CA DAO ĐỨNG BÊN NI ĐỒNG, NGÓ BÊN TÊ ĐỒNG…

Trải nghiệm cùng văn bản

1 2 3

4

5

1  Ni (tiếng địa phương miền Trung): này.
2 Ngó: nhìn.
3  Tê (tiếng địa phương miền Trung): kia.
4  Chẽn (có bản chép “chẹn”): nhánh của bông lúa.
5  Phép đối xứng: trong trường hợp hai dòng thơ đầu của bài ca dao này là cách sử dụng từ ngữ tạo nên 

sự cân xứng về cấu trúc, hài hoà về âm thanh và nhịp điệu, tương đồng về ý nghĩa. 
6  Từ chỉ vị trí, địa điểm: trong bài ca dao này là các từ ngữ như bên ni đồng, bên tê đồng.
7  Phơi phới: gợi tả vẻ vui tươi, đầy sức sống của cái gì đó đang phát triển, đang dâng lên mạnh mẽ. 
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(Bùi Mạnh Nhị, Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường,  
NXB Giáo dục Việt Nam, 2012)

 Suy ngẫm và phản hồi 

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
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(Bùi Mạnh Nhị, Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường,  
NXB Giáo dục Việt Nam, 2012)
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4

    (Bùi Mạnh Nhị, Về bài ca dao "Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng…" )

Viết ngắn

          HOA BÌM

2 3

4

1  Hoa bìm: là dạng cây leo, hoa hình phễu, màu trắng hoặc tím xanh, thường mọc leo ở bờ rào.
2  Chuồn ớt: con chuồn chuồn có màu đỏ.
3  Lơ ngơ: có dáng vẻ không linh hoạt.
4  Cào cào: loại côn trùng cánh thẳng, đầu nhọn, mình dài, nhảy rất giỏi. 
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1 Hoa bìm: là dạng cây leo, hoa hình phễu, màu trắng hoặc tím xanh, thường mọc leo ở bờ rào.
2 Chuồn ớt: con chuồn chuồn có màu đỏ.
3 Lơ ngơ: có dáng vẻ không linh hoạt.
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 (Bùi Mạnh Nhị, Về bài ca dao "Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng…" )

Viết ngắn

        HOA BÌMÌM

2 3

M



(Nguyễn Đức Mậu, Thơ lục bát, NXB Quân đội nhân dân, 2007)

Hướng dẫn đọc

LÀM MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT

1  Ri ri: tiếng kêu nhỏ, đều đều và dai dẳng. 
2  Dế mèn: dế có cặp chân sau to và khoẻ, cánh dài chấm đuôi. 
3  Đom đóm: bọ cánh cứng, bụng phát ánh sáng lập loè, hoạt động về đêm.
4  Đêm thâu: suốt đêm.
5  Con cuốc: loài chim nhỏ, hơi giống gà, sống ở bờ bụi gần nước, có tiếng kêu “cuốc cuốc”.

Sáng tác thơ: “Thơ ra đời khi cảm xúc đã tìm thấy suy nghĩ của mình và suy nghĩ thì 
đã tìm ra lời để diễn đạt chúng” (Rô-bớt Phơ-ro-xơ-tơ (Robert Frost), nhà thơ Mỹ).

Một bài thơ hay là bài thơ:

 Về nội dung:

Thể hiện được cách nhìn, cách cảm nhận mới lạ, sâu sắc, thú vị,… về cuộc sống.
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(Nguyễn Đức Mậu, Thơ lục bát, NXB Quân đội nhân dân, 2007t

Hướng dẫn đọc
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Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

      Chăn trâu đốt lửa

   Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
         Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

(Đồng Đức Bốn, 6+8=99, Tuyển chọn 99 bài thơ lục bát thế kỉ XX, 
NXB Văn hoá  Thông tin, 2008)

 Về nghệ thuật:

 Ngôn ngữ: hàm súc, gợi hình, gợi cảm.

 Sử dụng các biện pháp tu từ như nhân hoá, so sánh, điệp từ, điệp ngữ,... để tạo 
những liên tưởng độc đáo, thú vị.

 Sử dụng vần, nhịp một cách hợp lí để làm tăng giá trị biểu đạt của ngôn từ.

Lục bát là thể thơ yêu cầu người viết tuân thủ quy định về số chữ, vần, nhịp, thanh 
điệu,… khá chặt chẽ.

Đặc điểm: xem lại đặc điểm của thể thơ lục bát trong mục Tri thức đọc hiểu.

 Nội dung: 

Bài thơ thể hiện cảm xúc bâng khuâng về một buổi chăn trâu, đốt lửa trên cánh 
đồng chiều gió đông. Cảm xúc này được thể hiện gián tiếp qua việc kể về buổi chiều 
chăn trâu, cắt cỏ, thả diều, nướng khoai, qua cách đếm cái vốn dĩ khó có thể đếm 
được như “gió đông”, qua khoảnh khắc hoàng hôn đang đến,... Tất cả hoà quyện vào 
nhau để cùng diễn tả cảm xúc của nhà thơ.

 Nghệ thuật:

– Về vần, nhịp, thanh điệu: bài thơ có bốn dòng, hai dòng lục (sáu tiếng) và hai  
dòng bát (tám tiếng). Tiếng thứ sáu của dòng lục thứ nhất hiệp vần với tiếng thứ sáu 
của dòng bát thứ nhất: “đồng – đông”; tiếng thứ tám của dòng bát thứ nhất hiệp 
vần với tiếng thứ sáu của dòng lục thứ hai và tiếng thứ sáu của dòng bát thứ hai: 
“nhiều – diều –  chiều”. Có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thanh bằng thanh trắc 
trong bài thơ.

– Ngôn ngữ: 

+ Sử dụng từ ngữ giản dị nhưng giàu sức gợi như “gió đông”, “con diều”, “mải mê” 
để vừa khắc hoạ bức tranh đồng quê thanh bình vừa thể hiện sự cảm nhận tinh tế 
của tác giả. 

+ Từ ngữ hàm súc: chỉ dùng một từ “mải mê” mà lột tả được trạng thái của người 
thả diều, từ “tro” lột tả được màu sắc của buổi hoàng hôn.

– Sử dụng phép đối giữa “ít” và “nhiều”, giữa cái hữu hình (rạ rơm) và vô hình (gió 
đông), liên tưởng bất ngờ, độc đáo: từ củ khoai nướng bị cháy đến cảnh hoàng hôn 
bao trùm không gian.
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Tiếng

Dòng

1 2 3 4 5 6 7 8

Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

Trước khi viết, em cần trả lời các câu hỏi: 

Văn bản này được viết nhằm mục đích gì? 

Người đọc có thể là ai?

Việc trả lời hai câu hỏi trên sẽ giúp em định 
hướng được nội dung bài viết, cách viết, tăng 
hiệu quả giao tiếp.
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hiệu quả giao tiếp.
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Hướng dẫnn quququyy y trtrtrìnìnìnhh iviếếtt

Đề bài:

Trước khi viết, em cần trả lời các câu hỏi: 
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Bảng kiểm hình thức và nội dung bài thơ lục bát

Phương 

diện
Nội dung kiểm tra

Đạt/  

Chưa đạt

VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC  
VỀ MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT
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Bảng kiểm hình thức và nội dung bài thơ lục bát
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Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, biểu đạt một nội dung tương đối trọn 
vẹn. Về hình thức, đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành, được bắt đầu bằng chữ 
viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn. 

Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát:

 Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn.

 Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.

 Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

 Cấu trúc gồm có ba phần:

Mở đoạn: giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (câu chủ đề).

Thân đoạn: trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 
Làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ.

Kết đoạn: khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân. 

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

      Công cha như núi ngất trời

 Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông 

      Núi cao biển rộng mênh mông

 Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.

Bài ca dao trên luôn gợi cho tôi những cảm xúc sâu 

lắng(1) về “công cha, nghĩa mẹ”(*). Với âm hưởng ngọt ngào 

của thể thơ lục bát, bài ca dao làm tôi nhớ(1) đến lời ru thân 

thương thuở nào. Những hình ảnh so sánh quen thuộc như 

“núi ngất trời”(2) và “nước ở ngoài biển Đông”(2) giúp tôi hình 

dung về công lao không thể nào đong đếm được của đấng 

sinh thành.(1) Đúng vậy, làm sao có thể kể hết bao khó khăn, 

nhọc nhằn mà cha mẹ đã trải qua để nuôi dưỡng chúng 

ta nên người!(1) Câu cuối “cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”(2) 

là lời dặn dò chân thành, tha thiết và cũng là lời dạy của 

người xưa về bổn phận làm con. Làm con là phải khắc ghi 

công ơn trời biển ấy. Những câu ca dao về tình cha, nghĩa 

mẹ như vậy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thơ bé, giúp tôi 

thấm thía những yêu thương mà mình nhận được trong đời.

(Bài học sinh có chỉnh sửa)

(1) Những từ ngữ, câu 
văn thể hiện cảm xúc 
của người viết về bài 
thơ lục bát. 

(2) Những từ ngữ trong 
ngoặc kép là những 
bằng chứng được 
trích từ bài ca dao  
để làm rõ cảm xúc của 
người viết.

(*) Câu chủ đề của đoạn 
văn.
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 Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn.

 Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.

 Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

 Cấu trúc gồm có ba phần:
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      Công cha như núi ngất trời

 Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông 

      Núi cao biển rộng mênh mông

 Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.

Bài ca dao trên luôn gợi cho tôi những cảm xúc sâu 

lắng(1) về “công cha, nghĩa mẹ”(*). Với âm hưởng ngọt ngào

của thể thơ lục bát, bài ca dao làm tôi nhớ(1) đến lời ru thân

thương thuở nào. Những hình ảnh so sánh quen thuộc như 

“núi ngất trời”(2) và “nước ở ngoài biển Đông”(2) giúp tôi hình 

dung về công lao không thể nào đong đếm được của đấng 

sinh thành.(1) Đúng vậy, làm sao có thể kể hết bao khó khăn,

(1) Những từ ngữ, câu 
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(*) Câu chủ đề của đoạn
văn.
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Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

Trước khi viết, em cần trả lời các câu hỏi: 

Văn bản này được viết nhằm mục đích gì? 

Người đọc có thể là ai?

Việc trả lời hai câu hỏi trên sẽ giúp em định 
hướng được nội dung bài viết, cách viết, 
tăng hiệu quả giao tiếp.
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Hướng dẫn quy trình viviviếtếtết

Đề bài:

Trước khi viết, em cần trả lời các câu hỏi: 

Văn bản này được viết nhằm mục đích gì?

Người đọc có thể là ai?

Việc trả lời hai câu hỏi trên sẽ giúp em định 
hướng được nội dung bài viết, cách viết, 
tăng hiệu quả giao tiếp.
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Bảng kiểm đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát

Các phần của 

đoạn văn
Nội dung kiểm tra

Đạt / 

Chưa đạt
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Bảng kiểm đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát

ác phần của 

đoạn văn
Nội dung kiểm tra

Đạt / 

Chưa đạt
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NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT

Trước khi nói, em cần trả lời các câu hỏi: 
Bài nói nhằm mục đích gì? 
Người nghe có thể là ai?
Việc trả lời hai câu hỏi trên sẽ giúp em định 
hướng được nội dung bài nói, cách nói, tăng 
hiệu quả giao tiếp.
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NÓI VÀVÀ NNGHGHE

TTRTRÌNÌNHH BÀY CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ LỤCC BBÁTÁT

Trước khi nói, em cần trả lời các câu hỏi: 
Bài nói nhằm mục đích gì?
Người nghe có thể là ai?
Việc trả lời hai câu hỏi trên sẽ giúp em định 
hướng được nội dung bài nói, cách nói, tăng
hiệu quả giao tiếp.
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Bảng kiểm kĩ năng chia sẻ cảm xúc về một bài thơ lục bát

Nội dung kiểm tra
Đạt/

Chưa đạt

Văn bản Thể loạiNội dung
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Văn bản Thể loạiNội dung
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Bảng kiểm kĩ năng chia sẻ cảm xúc về một bài thơ

Nội dung kiểm tra
Đạt/

Chưa đạt
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(Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Phan Đăng Tài, Nguyễn Thuý Loan, Đặng Diệu Trang,  

Kho tàng ca dao người Việt, tập 3, NXB Văn hoá – Thông tin, 1985)

Phương diện Đặc điểm

80

g, 

5)

80

(Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Phan Đăng Tài, Nguyễn Thuý Loan, Đặng Diệu Trang

Kho tàng ca dao người Việt, tập 3, NXB Văn hoá – Thông tin, 1985

Phương diện Đặc điểm



Bài 4 

Cuộc sống của mỗi người là một chuỗi 
những trải nghiệm. Có trải nghiệm tạo ra niềm 
vui, hạnh phúc. Có trải nghiệm mang đến kinh 
nghiệm. Có trải nghiệm để lại sự tiếc nuối, day 
dứt. Tất cả đều là bài học quý giá trong hành 
trình khôn lớn, trưởng thành của chúng ta. 

Những truyện đồng thoại trong bài học này sẽ giúp em hiểu được giá trị của những 
trải nghiệm trong cuộc sống. Nhờ trải nghiệm mà chúng ta có thể cảm nhận thiên 
nhiên, con người, cuộc sống trọn vẹn hơn, hiểu mọi người hơn và nhận ra ưu điểm 
cũng như những điều chưa hoàn thiện của bản thân.  

TRI THỨC NGỮ VĂN

Tri thức đọc hiểu

?

Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại; người kể chuyện ngôi thứ 
nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

 Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra.

 Nhận biết được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng 
cụm từ; biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.

 Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; kể được một trải 
nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.

 Nhân ái, khoan dung với người khác; biết trân trọng những giá trị của cuộc sống.
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hiệm. Có trải nghiệm để lại sự tiếc nuối, day

ứt. Tất cả đều là bài học quý giá trong hành
nh khôn lớn, trưởng thành của chúng ta. 

Những truyện đồng thoại trong bài học này sẽ giúp em hiểu được giá trị của những 
ải nghiệm trong cuộc sống. Nhờ trải nghiệm mà chúng ta có thể cảm nhận thiên 
iên, con người, cuộc sống trọn vẹn hơn, hiểu mọi người hơn và nhận ra ưu điểm
ng như những điều chưa hoàn thiện của bản thân.  

Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại; người kể chuyện ngôi thứ
nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra.

 Nhận biết được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng
cụm từ; biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.

 Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; kể được một trải 
nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.

Nhân ái, khoan dung với người khác; biết trân trọng những giá trị của cuộc sống.
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Tri thức tiếng Việt
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Tri thức tiếng Việt
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BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN1

Dế Mèn phiêu lưu kí  là tác phẩm đặc sắc và nổi tiếng nhất của Tô 
Hoài viết về loài vật. Đây là tác phẩm văn học thiếu nhi được đọc nhiều ở 
Việt Nam và được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Dế Mèn phiêu lưu kí (xuất bản lần đầu năm 1941) gồm mười chương, 
kể về những cuộc phiêu lưu của Dế Mèn trong thế giới loài vật nhỏ bé. 
Vốn quen sống độc lập từ thuở bé, khi trưởng thành, chán cảnh sống quẩn 
quanh bên bờ ruộng, Dế Mèn lên đường phiêu lưu để mở rộng hiểu biết và 
tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Dế Mèn đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều loài, 
thấy nhiều cảnh sống và cũng nhiều phen gặp gian nan, nguy hiểm, nhưng 
Dế Mèn không lùi bước. Dế Mèn là một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ, ham hiểu 
biết, trọng lẽ phải, khao khát lí tưởng và quyết tâm hành động nhằm đạt 
được những mục đích cao đẹp.2

Bài học đường đời đầu tiên được trích từ chương I trong Dế Mèn phiêu lưu kí.

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

3

4

1  Nhan đề đoạn trích được lấy lại từ sách Ngữ văn 6, tập hai, Nguyễn Khắc Phi (TCB), Sđd.
2 Theo sách Ngữ văn 6, tập hai, Nguyễn Khắc Phi (TCB), Sđd.
3 Mẫm: béo tròn, đầy đặn.
4 Hủn hoẳn: (ít dùng) ngắn đến mức khó coi.
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1 Dún dẩy: cách nói khác của từ nhún nhảy.
2 Cà khịa: cố ý gây sự để cãi nhau, đánh nhau dù không có lí do gì đáng kể. 
3 Xốc nổi: hăng hái, nhưng thiếu chín chắn.
4 Ngụ: ở để làm ăn sinh sống tại nơi không phải quê của mình.
5 Gọng vó: loài côn trùng nhỏ, sống ở mặt ao, hồ hoặc nơi nước chảy chậm; thân mình nhỏ và dài, chân 

dài, màu bùn đất.
6 Trịch thượng: ra vẻ như kẻ bề trên, tự cho mình là hơn và tỏ ra khinh thường người khác.

2  Qua cách nhân vật "tôi" tự miêu 
tả hành động của mình ở đoạn 
này, em biết thêm điều gì về đặc 
điểm của nhân vật? 

1   Những chi tiết miêu tả ngoại 
hình nhân vật "tôi" trong 
đoạn này là lời của ai? Điều 
này giúp em biết được gì về 
tính cách nhân vật? 

3  Những từ ngữ "hung hăng", 
"hống hách", "ngu dại", "ân 
hận" cho thấy nhân vật "tôi" 
có thái độ và đánh giá như thế 
nào về trải nghiệm sắp kể ra 
dưới đây? 
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1 Gi-lê: (phiên âm từ tiếng Pháp) áo kiểu Âu để mặc trong bộ comple, cổ hở hình chữ V, không có tay. 
2 Ăn xổi ở thì (thành ngữ): cách sống tạm bợ trước mắt cho qua ngày, không tính đến lâu dài (xổi: tạm 

bợ trong thời gian ngắn. Ví dụ: cà muối xổi). 
3 Tuềnh toàng: đơn sơ, trống trải, vẻ tạm bợ. 
4 Chết ngay đuôi: chết ngay lập tức.  
5  Phỏng thử: từ dùng để nêu một giả thiết với hàm ý khẳng định rất dè dặt, tương tự như các từ: giả dụ, 

giả sử, nếu như, ví phỏng,…
6 Tự đắc: tỏ ra thích thú về một thành công nào đó của mình, tự cho mình là hay, là giỏi.

Tranh: Tạ Huy Long
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1 Le (thường gọi là le le): chim sống ở nước, hình dạng giống vịt, nhưng nhỏ hơn, có mỏ nhọn. 
2 Sâm cầm: chim sống ở nước, mỏ trắng, lông đen, sống ở phương bắc, trú đông ở phương nam. 
3  Mòng, két (gọi đầy đủ là mòng két): chim có hình dạng như vịt nhưng nhỏ hơn, sống ở phương bắc, 

mùa lạnh di cư về phương nam. 
4  Rớ: gặp được, có được một cách ngẫu nhiên. 
5  Nghịch ranh: nghịch ngợm tinh quái.

4  Việc Dế Choắt muốn đào một cái 
ngách sang nhà nhân vật "tôi" 
phòng khi có kẻ nào bắt nạt cho 
thấy Dế Choắt suy nghĩ, đánh giá 
như thế nào về nhân vật "tôi"?  
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4 Việc Dế Choắt muốn đào một cái 
ngách sang nhà nhân vật "tôi" 
phòphòng khi có kẻ nào bắt nạt cho
thấhấy Dy Dế Cế hoắt suy nghĩ, đánh giá
nhưhư ththế về nhân vật "tôi"? 

4

nnnnnnnnnnnnnnhàhàhàhàhhàhàhàhàhàhà
i cócócócócócócócócócócócóócócóócóóc kẻkẻkẻkẻkkẻkẻkkẻkẻkẻkẻkẻẻẻẻkkẻkẻkẻẻẻ nànànànànànànànànànànànànànnàào ooooooo

ế CCCCCCCCCCCCCế ế Chohoắhoắhohohoắhoắhohoắhoắhoắhoắhoắhooohhooo t st ssst st st st st sst st uy uyuyuyuyuyuyuyuyuyyuy nghnghnghngnghnghnghngngnghngnghnghnghnggnggg ĩ,ĩ,ĩ,ĩ,ĩ,ĩ,ĩ,ĩĩ,ĩ,,
hếế nế nế nế nế nế nế nế nế nếế nếế nế nếế nế nế nế àoààoàoàoàoàooàoàoàoàooàoàooàooo vềvềvềềềềềềềềềvềềềề nhânhânhânhânhânhâhââânhânhânhââânnh n vn vn vn vn vn vn vn vn vnn vn vnnnnnn ậtậtậtậtậtậtậtậtậtậtậtậậậtttt "t"t"t"t"tô"t"t"t"t"t"t"ttttttt



1

2

3

1 Định thần: làm cho tinh thần trở lại trạng thái thăng bằng bình thường.
2  Cạnh khoé: (lối nói) ám chỉ, không chỉ thẳng điều muốn nói mà nói gần nói xa nhằm châm chọc, xoi 

móc người khác.  
3 Bắt chân chữ ngũ: (kiểu ngồi, nằm) gập hai chân lại, vắt chân nọ lên chân kia, giống hình chữ ngũ  

( ngũ: năm) trong chữ Hán. 
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5   Cụm từ “đứa ích kỉ” thể hiện 
sự tự nhận thức của ai? Tự 
nhận thức về điều gì?5

1

2

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí, in trong Tuyển tập Tô Hoài, tập một, NXB Văn học, 1996)

1  Cơ sự: sự việc, sự tình không hay đã xảy ra. 
2  Bùm tum: um tùm. 
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Suy ngẫm và phản hồi

Lời kể và lời đối thoại của Dế Mèn
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GIỌT SƯƠNG ĐÊM

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

1

2

1 Chạng vạng: nhá nhem tối, khi mặt trời vừa mới lặn. 
2 Xoàng xĩnh: thường, tầm thường, quá đơn giản, ít để ý, chăm chút.

 Nhà văn Tô Hoài (1920 – 2014) tên khai sinh 
là Nguyễn Sen, lớn lên ở quê ngoại – làng Nghĩa 
Đô, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc quận 
Cầu Giấy, Hà Nội. 

Sáng tác của ông rất phong phú và đa dạng, 
gồm nhiều thể loại (truyện ngắn, truyện dài, hồi 
kí, tự truyện,...), có nhiều truyện viết cho thiếu nhi 
như Nỏ thần (2003), Mẹ mìn bố mìn (2007), Nhà 
Chử (2012),... Trong đó nổi tiếng nhất là truyện 
đồng thoại Dế Mèn phiêu lưu kí (1941). Các tác 
phẩm của Tô Hoài thể hiện tài quan sát tinh tế về 
thiên nhiên, đặc biệt là thế giới loài vật.
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GIỌT SƯƠƯƠNGNG ĐÊM

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản
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như Nỏ thần (2003), Mẹ mìn bố mìn (2007), Nhà 
Chử (2012),... Trong đó nổi tiếng nhất là truyện ử
đồng thoạiạ  Dếế Mènè  phiêu lưu kí (1941). Các tác í
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2

1 Quý danh: từ dùng khi muốn hỏi tên người khác, với ý trân trọng.
2 Tuồn: di chuyển đến nơi khác một cách mau lẹ, thường là áp sát thân mình trên bề mặt hoặc dọc theo 

vật gì.
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(Trần Đức Tiến, in trong Xóm Bờ Giậu, NXB Kim Đồng, 2018) 

1 Đích thị: từ biểu thị ý khẳng định chắc chắn rằng đúng là người đó, cái đó, chứ không phải ai khác, cái 
nào khác.

2 Sấp ngửa: vội vàng, tất tả. 

1  Theo em, vì sao giọt sương 
lại làm cho Bọ Dừa quyết 
định về quê?

Theo dõi

2  Lời của cụ giáo Cóc có 
ý nghĩa gì?
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Suy ngẫm và phản hồi

Nhà văn Trần Đức Tiến sinh năm 1953, quê ở làng Cao Đà, xã Nhân Mỹ, 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

Trần Đức Tiến viết nhiều tác phẩm cho thiếu nhi, trong đó có truyện đồng 
thoại như Dế mùa thu, Làm mèo, Xóm Bờ Giậu. Ông viết bằng tâm thế của một 
đứa trẻ nên truyện đồng thoại của ông mang nét tinh tế, hồn nhiên.      

93

Suy ngẫm và phản hồi

Nhà văn Trần Đức Tiến sinh năm 1953, quê ở làng Cao Đà, xã Nhân Mỹ,
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

Trần Đức Tiến viết nhiều tác phẩm cho thiếu nhi, trong đó có truyện đồng
thoại như Dế mùa thu, Làm mèo, Xóm Bờ Giậu. Ông viết bằng tâm thế của một 
đứa trẻ nên truyện đồng thoại của ông mang nét tinh tế, hồn nhiên.     

93



VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ

Trải nghiệm cùng văn bản 

1

1 Mền (từ địa phương): chăn.
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(Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, NXB Trẻ, 2004)

Suy ngẫm và phản hồi

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
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Viết ngắn

CÔ GIÓ MẤT TÊN
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Viết ngắn
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Kể lại một trải nghiệm của bản thân là kiểu bài trong đó người viết kể về diễn biến 
của sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc.

Yêu cầu đối với kiểu bài: 

 Dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm của bản thân.

 Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lí.

 Kết hợp kể và tả.

 Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.

 Bài văn đảm bảo bố cục:

 Mở bài: giới thiệu được trải nghiệm.

 Thân bài: trình bày diễn biến của sự việc.

 Kết bài: nêu được ý nghĩa của trải nghiệm đối với người viết.

(Xuân Quỳnh, Những câu chuyện hay viết cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2014)

Hướng dẫn đọc 

KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN
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Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

(1) Dùng ngôi thứ 
nhất để kể.

(3) Giới thiệu sơ 
lược về trải 
nghiệm.

(2) Gợi sự tò mò, 
hấp dẫn.

(4) Trình bày thời 
gian, không 
gian và những 
nhân vật liên 
quan.

(5) Kể lại đồng thời 
miêu tả những 
sự việc đã xảy 
ra trong câu 
chuyện.

bài

bài

(6) Thể hiện ý nghĩa 
của trải nghiệm 
đối với bản thân.

Ai cũng từng có một thời thơ ấu hồn nhiên, vô tư. Thời thơ ấu 
ấy đã để lại trong tôi(1) nhiều trải nghiệm đáng nhớ.(3) Có những 
trải nghiệm đã trở thành bài học hữu ích, như câu chuyện đã 
xảy ra với tôi năm lên mười.(2)

Làng tôi vốn rất thanh bình, yên ả với một dòng sông êm 
đềm, chảy qua làng. Những bãi cát vàng ven sông đã trở thành 
nơi vui chơi lí tưởng của bọn trẻ chúng tôi.(4) Ngày đó, tôi mới 
bắt đầu biết bơi.(4) Vào những trưa hè đổ lửa, chúng tôi thường 
rủ nhau ra tắm sông và bơi lội thoả thích dưới làn nước trong 
veo, mát lành của dòng sông. Điều ấy khiến tôi cảm thấy thích 
thú vô cùng! Do mới biết bơi nên tôi chỉ bơi men theo bờ. Mẹ 
cũng thường dặn tôi không được mạo hiểm bơi ra giữa sông 
và không hài lòng khi tôi tham gia vào những cuộc vui ấy. Tuy 
nhiên, thỉnh thoảng do ham vui, tôi vẫn trốn mẹ ra bờ sông chơi 
cùng bọn bạn.(4)

Buổi trưa hôm ấy, sau khi đá bóng xong, chúng tôi rủ nhau 
ra sông tắm. Vào mùa hè, nước sông thường cạn nên chúng 
tôi tung tăng bơi lội, trêu đùa rộn rã cả một góc sông. Tắm mãi 
cũng chán nên chỉ một lát sau, đám bạn tôi đã nảy ra ý định tổ 
chức một cuộc thi bơi giữa đám trẻ trong và ngoài làng. Trước 
sự cổ vũ lẫn thách thức của đám bạn, tôi đã nhận lời thách đấu.(5) 
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn, quyết liệt! Với tất 
cả sức lực của mình, tôi đã cố bơi thật nhanh nhưng không hiểu 
sao thằng bé làng bên, nhỏ hơn tôi hai tuổi, vẫn đeo bám tôi 
quyết liệt. Tôi chỉ biết cắm mặt, sải tay thật dài, đạp nước thật 
khoẻ để tiến về phía trước.(5) 

Đến khi nhìn lại tôi nhận ra mình đã bơi khá xa bờ. Bỗng 
nhiên, tôi thấy bắp chân đau điếng và không thể điều khiển 
được nó theo ý mình nữa. Chuột rút! Tôi phải làm gì đây khi 
bốn bề xung quanh chỉ toàn là nước còn đám bạn thì ở khá xa? 
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình đang bị chính dòng 
nước hút xuống. Tôi cố ngoi lên mặt nước để kêu cứu nhưng 
càng vùng vẫy tôi lại càng chìm nhanh hơn và không thể thở 
được nữa. Tôi sợ hãi tột độ! Bỗng nhiên có một ai đó kịp thời 
đến bên tôi, nâng đầu tôi lên khỏi mặt nước và kéo tôi vào bờ. 
Thì ra một người làng đang đi câu cá gần đấy đã nghe tiếng tôi 
và đám bạn kêu cứu, nhanh chóng bơi ra và đưa tôi vào bờ.(5) 
Thoát chết, tôi hối hận vô cùng vì đã không nghe lời mẹ! Chỉ vì 
quá chủ quan khi nước nông và ham vui mà suýt nữa thì mất 
mạng.

Trải nghiệm ấy đã đem đến cho tôi một bài học sâu sắc. Đó 
là cần vâng lời người lớn và chỉ nên bơi lội ở nơi an toàn, có sự 
giám sát của người lớn.(6)bài

(Bài học sinh có chỉnh sửa)
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Hướng dẫn quy trình viết 

Đề bài:

Trước khi viết, em cần trả lời các câu hỏi: 

Văn bản này được viết nhằm mục đích gì? 

Người đọc bài viết này có thể là ai?

Việc trả lời hai câu hỏi trên sẽ giúp em định 
hướng được nội dung bài viết, cách viết, 
tăng hiệu quả giao tiếp.
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Hướng dẫnnn quququyyy trìnnnh hh vivv ết

Đề bài:

TrưTrước ớc khikhi viviviếếtết, emmm cầcầcần tn tn t ảrảrả lờilờlờ cácácác cc ccâu hỏi: 
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tăng hiệu quả giao tiếp.
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ViViệc
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Không gian, thời gian  
xảy ra câu chuyện

Kể lại một trải nghiệm

Trình tự các sự việc, kết quả

Ý nghĩa của trải nghiệm Kết hợp kể và tả
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Không gian, thời gian  
xảy ra câu chuyện

KểKểKể lllạiạiại mmộtộtộ ttt ảrảrảiii ngngnghihihiệmệmệm

Trình tự các sự việc, kết quả

Ý nghĩa của trải nghiệm Kết hợp kể và tảKết t hợp ể



Bảng kiểm bài viết kể lại trải nghiệm của bản thân

Các phần 

của bài viết
Nội dung kiểm tra

Đạt/  

Chưa đạt
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Bảng kiểm bài viết kể lại trải nghiệm của bản thân

Các phần

của bài viết
Nội dung kiểm tra

Đạt/  

Chưa đạt

106



NÓI VÀ NGHE

KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN 

Trước khi nói, em cần trả lời các câu hỏi: 

Bài nói này nhằm mục đích gì? 

Người nghe có thể là ai?

Việc trả lời hai câu hỏi trên sẽ giúp em định 
hướng được nội dung bài nói, cách nói, tăng 
hiệu quả giao tiếp.
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NÓI VÀ NGHE

KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN

107

Trước khi nói, em cần trả lời các câu hỏi: 

Bài nói này nhằm mục đích gì?

NgưNgưNgườiời ời nghnghee cócóc thể là ai?

Việc trảả ờilờilời hahahai ci câu âu âu hỏhh  trên sẽ giúp em định 
hướng được nộiội dundudu g nói, cách nói, tăng
hiệu quả giao tiếp.p.p.

ai?i?i?i?i?i?i?i?i?i????
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unnnnnnnnnng bg bbbg bg bg bbg bbg bbg bbg g ài ài ààààààààà nóinnóinóinóinóinóinóióinóinóióióióin , c, c, c, , c, c, c, c, c, c, c, cc, cccácháchácháchácháchááchácháchá hácháchhácháchááááá nnnnnónónnnnnnnnnn



Bảng kiểm kĩ năng kể lại một  trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân

Nội dung kiểm tra
Đạt/

Chưa đạt
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Bảng kiểm kĩ năng kể lại một  trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân

Nội dung kiểm tra
Đạt/

Chưa đạt

i vvvvvvvvvớiớiớớiớiớiớớớiớiớớiớớới b
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Bảng tóm tắt nội dung chính của ba văn bản

Văn bản Nội dung chính

Đặc điểm  

bài văn kể lại một 

trải nghiệm
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Bảng tóm tắt nội dung chính của ba văn bản
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Văn bảnVăn bản Nội dung chínhộ g

ĐặĐặặc điđiểểm  

bài văn kể lại một 

trải nghiệm


